
NHẬT KÝ THEO DÕI HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TỪ 2018 ĐẾN 2021      

N.THÁNG MÃ SV HỌ TÊN  LỚP  MÃ SÁCH 
TÊN SÁCH, TÀI LIỆU   TÀI 

LIỆU  
SÁCH 

4/1/2018 593416 Hoàng Văn Nam K59KHMTD dh2015.54 

Đánh giá hiện trạng bụi trong môi trƣờng không khí xung 

quanh công ty TNHH xi măng the vissai Ninh Bình X   

4/1/2018 593416 Hoàng Văn Nam K59KHMTD dh2015.31 

Đánh giá ảnh hƣởng của thiên tai đến hoạt động nuôi 

trồng thủy sản tại xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, tỉnh 

Quảng Ninh 
X   

4/1/2018 583606 Nguyễn Thị Ngọc Thảo K58MTC dh2014.138 

Ứng dụng phân tích không gian để lựa chọn vị trí bãi chôn 

lấp rác thải tại Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh 

Yên Bái 
X   

9/1/2018 593480 Nguyễn Thị Thu Hà  K59KHMTE dh2015.264 

Khảo sát hiệu quả xử lý nƣớc thải chăn nuôi bằng hệ 

thống SBR X   

9/1/2018 593074 Bùi Thị Ngọc Chinh K59KHMTA dh2014.69 

Đánh giá quy trình xử lý nƣớc thải của Công ty cổ phần 

Prime Vĩnh Phúc và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả 

xử lý 
X   

9/1/2018 593074 Bùi Thị Ngọc Chinh K59KHMTA dh2015.350 

Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt tại 

công ty TNHH Khuôn đúc Tsukuba  X   

9/1/2018 593190 Nguyễn Thị Hạnh  K59KHMTB dh2015.60 

Đánh giá hiện trạng chất thải chăn nuôi lợn trên địa bàn 

xã Độc Lập, huyện Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình và đề xuất 

một số giải pháp xử lý 
X   

9/1/2018 593190 Nguyễn Thị Hạnh  K59KHMTB dh2015.91 

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải chăn nuôi tại các hộ 

gia đình trên địa bàn xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xƣơng, 

tỉnh Thanh Hóa 
X   

9/1/2018 593105 Lê Thị Thanh Huyền  K59KHMTA ch2016.08 

Đánh giá hiện trạng kim loại nặng trong đất sản xuất nông 

nghiệp huyện Thuận Thành – tỉnh Bắc Ninh X   

9/1/2018 593335 Trần Lệ Quyên  K59KHMTC dh2017.118 

Thực trạng môi trƣờng sản xuất và chất lƣợng rau tại xã 

Yên Cƣờng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định X   

11/1/2018 593124 Nguyễn Thị Quỳnh Mai K59KHMTA dh2017.20 

Ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu tới sản xuất lúa và biện 

pháp thích ứng của ngƣời dân tại xã Văn Miếu, huyện 

Thanh sơn- Phú thọ 
X   

11/1/2018 593124 Nguyễn Thị Quỳnh Mai K59KHMTA dh2017.63 

Đánh giá tính dễ bị tổn thƣơng do biến đổi khí hậu đến 

hoạt động trồng trọt tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An X   



16/1/2018 593402 Bùi Thị Lâm  K59KHMTD dh2016.164 

Đánh giá ảnh hƣởng của thực trạng hoạt động sản xuất 

đến chất lƣợng nƣớc mặt làng nghề bún bánh Dụ Đại, xã 

Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 
X   

16/1/2018 593402 Bùi Thị Lâm  K59KHMTD dh2017.71 

Nghiên cứu tuyển chọn giống vi sinh vật dùng để xử lý 

phân gà nuôi công nghiệp X   

16/1/2018 593126 Ngô Thế Nam  K59KHMTA dh2014.44 

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh 

viện Việt Pháp - Hà Nội X   

16/1/2018 593159 Bùi Thị Hà Thu K59KHMTA dh2016.139 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải 

rắn y tế tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh X   

16/1/2018 593480 Nguyễn Thị Thu Hà  K59KHMTE dh2015.9 

Bƣớc đầu thử nghiệm mô hình xử lý nƣớc thải bia bằng 

màng sinh học với vật liệu xơ dừa X   

18/1/2018 593213 Hoàng Thị Lan  K59KHMTB dh2016.159 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải 

rắn sinh hoạt tại xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh X   

23/1/2018 593331 Võ Thị Phƣơng  K59KHMTC dh2015.182 

Đánh giá sự hiểu biết và thực trạng áp dụng biện pháp an 

toàn trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của ngƣời dân ở 

vùng trồng lúa trên địa bàn xã Lƣu Phƣơng, huyện Kim 

Sơn, tỉnh Ninh Bình 

X   

23/1/2018 593213 Hoàng Thị Lan  K59KHMTB dh2016.105 

Đánh giá công tác quản lý rác thải sinh hoạt và nhận thức 

của ngƣời dân tại địa bàn xã Minh Tân, huyện Đông 

Hƣng, tỉnh Thái Bình 
X   

23/1/2018 597077 Nguyễn Việt  Bang  K59KHMTE dh2016.202 

Đánh giá công tác quản lý chất thải rắn tại Khu kinh tế 

Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa” X   

23/1/2018 593298 Trần Thị Huyền  K59KHMTC dh2017.31 

Nghiên cứu khả năng xử lý nƣớc thải chăn nuôi lợn sau 

biogas bằng PAC (poly aluminium chloride) kết hợp với 

cây thủy trúc (Cyperus involucratus) của trang trại nuôi 

lợn Đỗ Trọng Đại, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh 

Hƣng Yên 

X   

23/1/2018 593298 Trần Thị Huyền  K59KHMTC dh2017.92 

Nghiên cứu sử dụng chế phẩm vi sinh Effective 

Microorganisms (EM) trong xử lý nƣớc thải chăn nuôi lợn 

sau biogas quy mô hộ gia đình tại xã Vụ Quang, huyện 

Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 

X   

23/1/2018 597135 Phan Hoàng Yến  K59KHMTE dh2017.14 

Đánh giá hiện trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên 

địa bàn huyện Thanh Trì, Hà Nội X   



23/1/2018 597135 Phan Hoàng Yến  K59KHMTE dh2017.12 

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải chăn nuôi lợn quy 

mô nông hộ trên địa bàn huyện Văn Giang, tỉnh Hƣng 

Yên 
X   

23/1/2018 597135 Phan Hoàng Yến  K59KHMTE dh2017.38 

Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả của dự án 

xử lý rác thải tại gia đình huyện Kim Động, Hƣng Yên X   

23/1/2018 593300 Bùi Thị Thu Hƣơng  K59KHMTC dh2014.68 

Đánh giá nhận thức và sự thích ứng với biến đổi khí hậu 

của ngƣời dân trong sản xất nông nghiệp xã Liên Giang, 

huyện Đông Hƣng, tỉnh Thái Bình 
X   

23/1/2018 593300 Bùi Thị Thu Hƣơng  K59KHMTC dh2015.31 

Đánh giá ảnh hƣởng của thiên tai đến hoạt động nuôi 

trồng thủy sản tại xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, tỉnh 

Quảng Ninh 
X   

23/1/2018 597123 Trần Thị Thảo  K59KHMTE dh2017.15 

Đánh giá hiện trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong 

sản xuất rau trên địa bàn huyên Đông Anh – Hà Nội X   

23/1/2018 597123 Trần Thị Thảo  K59KHMTE dh2017.14 

Đánh giá hiện trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên 

địa bàn huyện Thanh Trì, Hà Nội X   

23/1/2018 593216 Cù Thị Thùy Linh K59KHMTB dh2016.43 

Thực trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật 

trong sản xuất nông nghiệp tại xã An Lạc, thị xã Chí Linh, 

tỉnh Hải Dƣơng 
X   

23/1/2018 593216 Cù Thị Thùy Linh K59KHMTB dh2015.118 

Đánh giá hiện trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong 

sản xuất nông nghiệp và nguy cơ gây ô nhiễm môi trƣờng 

trên địa bàn xã Hà Lâm, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 
X   

25/1/2018 593352 Lê Thế Toàn  K59KHMTC dh2014.62 

Đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nƣớc thải tại 

khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang 
X   

25/1/2018 593296 Nguyễn Thị Kim Hoàn  K59KHMTC dh2016.148 

Đánh giá hiệu quả xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ bằng 

giun quế tại xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải 

Dƣơng 
X   

25/1/2018 593296 Nguyễn Thị Kim Hoàn  K59KHMTC dh2017.80 

Kiểm toán chất thải chăn nuôi bò sữa tại xã Phù Đổng, 

huyện Gia Lâm, Hà Nội X   

1/2/2018 593112 Vũ Thị Thu Hƣơng  K59KHMTA dh2016.25 

Xây dựng mô hình câu lạc bộ nhằm giáo dục và truyền 

thông môi trƣờng cho học sinh tại trƣờng THPT Cao Bá 

Quát, huyện Gia Lâm, Hà Nội 
X   

1/2/2018 593112 Vũ Thị Thu Hƣơng  K59KHMTA dh2014.100 

Điều tra, đánh giá thực trạng phát sinh và đề xuất một số 

biện pháp quản lý, xử lý chất thải rắn tại Chợ sinh viên 

Trƣờng Đại học Nông nghiệp Hà Nội 
X   



1/2/2018 593102 Đỗ Thị Thu Hồng  K59KHMTA dh2015.166 

Đánh giá hiệu quả xử lý nƣớc thải Nhà máy bia Sài Gòn – 

Phú Thọ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ X   

1/2/2018 593335 Trần Lệ Quyên  K59KHMTC dh2017.118 

Thực trạng môi trƣờng sản xuất và chất lƣợng rau tại xã 

Yên Cƣờng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định X   

1/2/2018 593335 Trần Lệ Quyên  K59KHMTC dh2016.121 

Đánh giá ảnh hƣởng của phân bón và thuốc bảo vệ thực 

vật đến số lƣợng giun đất trên cây rau tại xã Đặng Xá, 

huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 
X   

1/2/2018 593442 Phạm Thị Kim Thoa  K59KHMTD ch2013.4 

Đánh giá chất lƣợng nƣớc mặt hồ Cao Vân 

X   

1/2/2018 593442 Phạm Thị Kim Thoa  K59KHMTD dh2016.75 

Đánh giá hiện trạng chất lƣợng nƣớc cấp dùng 

cho sinh hoạt và đề xuất một số biện pháp xử lý nƣớc quy 

mô hộ gia đình tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh 

Nghệ An 

X   

1/3/2018 593505 Ngô Thị Thu K59KHMTE ch2014.54 

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rừng 

phòng hộ bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn huyện Sóc Sơn, 

Hà Nội 
X   

1/3/2018 593469 Lê Hải Yến  K59KHMTD dh2016.75 

Đánh giá hiện trạng chất lƣợng nƣớc cấp dùng 

cho sinh hoạt và đề xuất một số biện pháp xử lý nƣớc quy 

mô hộ gia đình tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh 

Nghệ An 

X   

1/3/2018 593469 Lê Hải Yến  K59KHMTD dh2016.51 

Đánh giá hiện trạng chất lƣợng nƣớc ngầm phục vụ mục 

đích sinh hoạt tại xã Nam Viêm, thị xã Phú Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 
X   

1/3/2018 593449 Vũ Thị Thùy  K59KHMTD dh2016.166 

“ Đánh giá thực trạng sử dụng nƣớc sinh hoạt tại xã Thạch 

Ngọc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh X   

1/3/2018 593159 Bùi Thị Hà Thu K59KHMTA dh2014.43 

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh 

viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa X   

13/3/2018 597123 Trần Thị Thảo  K59KHMTE dh2017.14 

Đánh giá hiện trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên 

địa bàn huyện Thanh Trì, Hà Nội X   

13/3/2018 597123 Trần Thị Thảo  K59KHMTE dh2017.15 

Đánh giá hiện trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong 

sản xuất rau trên địa bàn huyên Đông Anh – Hà Nội X   



13/3/2018 593185 Hà Ngọc Hà  K59KHMTB dh2015.257 

Khảo nghiệm độc tính của hóa chất bảo vệ thực vật nhóm 

pyrethroid đến loài ốc vặn nƣớc ngọt (Angulyagra 

polyzonata) 
X   

13/3/2018 593238 Nguyễn Thị Phƣơng  K59KHMTB ch2015.51 

Đánh giá hiệu quả môi trƣờng của mô hình chăn nuôi gia 

cầm sử dụng đệm lót sinh học tại xã Liên Sơn, huyện Tân 

Yên, tỉnh Bắc Giang 
X   

13/3/2018 593505 Ngô Thị Thu K59KHMTE dh2015.221 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp góp phần nâng 

cao hiệu quả quản lý rừng tại xã Khánh Long, huyện 

Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 
X   

13/3/2018 593456 Hà Thị Trang  K59KHMTD dh2015.278 

Nghiên cứu ảnh hƣởng của quá trình đô thị hóa đến sản 

xuất nông nghiệp xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà 

Nội 
X   

13/3/2018 593456 Hà Thị Trang  K59KHMTD dh2015.209 

Đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng phân bón và thuốc 

bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp tại xã Đồng 

Quang, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 
X   

13/3/2018 593227 Hoàng Thị Mỹ  K59KHMTB dh2014.142 

Xác định ngƣỡng gây chết của một số loại hóa chất đối 

với động vật phù du trong ao nuôi cá X   

13/3/2018 597039 Mai Thị Thúy Hằng  K59KHMTB dh2015.225 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, xử lý 

rác thải sinh hoạt tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam X   

13/3/2018 597039 Mai Thị Thúy Hằng  K59KHMTB dh2014.85 

Đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp quản lý, 

xử lý rác thải sinh hoạt tại thị trấn Kinh Môn, huyện Kinh 

Môn, tỉnh Hải Dƣơng 
X   

13/3/2018 593189 Ngô Thị Hạnh  K59KHMTB dh2016.92 

Đánh giá việc thực hiện tiêu chí 17 trong xây dựng nông 

thôn mới tại xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh 

Bình 
X   

13/3/2018 593189 Ngô Thị Hạnh  K59KHMTB dh2016.285 

Đánh giá tình hình thực hiện tiêu chí 17 trong xây dựng 

nông thôn mới tại xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, thành 

phố Hà Nội 
X   

13/3/2018 593276 Trần Thị Kim Anh K59KHMTC dh2016.67 

Đánh giá hiện trạng quản lý nƣớc thải từ hoạt động đúc tại 

làng nghề cơ khí, đúc Tống Xá, xã Yên Xá, huyện Ý Yên, 

tỉnh Nam Định 
X   

13/3/2018 593458 Nguyễn Quế Trung  K59KHMTD dh2014.78 

Đánh giá thực trạng sản xuất nông nghiệp và định hƣớng 

nông nghiệp bền vững trên địa bàn Huyện Phong Thổ, 

tỉnh Lai Châu 
X   

13/3/2018 593458 Nguyễn Quế Trung  K59KHMTD ch2016.22 

Đánh giá chất lƣợng nƣớc dƣới đất huyện Gia Bình, tỉnh 

Bắc Ninh”  X   



13/3/2018 593238 Nguyễn Thị Phƣơng  K59KHMTB dh2015.163 

Đánh giá hiệu quả sử dụng đệm lót sinh học trong xử lý 

chất thải chăn nuôi tại xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 
X   

13/3/2018 593298 Trần Thị Huyền  K59KHMTC dh2017.31 

Nghiên cứu khả năng xử lý nƣớc thải chăn nuôi lợn sau 

biogas bằng PAC (poly aluminium chloride) kết hợp với 

cây thủy trúc (Cyperus involucratus) của trang trại nuôi 

lợn Đỗ Trọng Đại, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh 

Hƣng Yên 

X   

13/3/2018 593298 Trần Thị Huyền  K59KHMTC dh2017.92 

Nghiên cứu sử dụng chế phẩm vi sinh Effective 

Microorganisms (EM) trong xử lý nƣớc thải chăn nuôi lợn 

sau biogas quy mô hộ gia đình tại xã Vụ Quang, huyện 

Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 

X   

13/3/2018 593413 Hoàng Tuyết Mai K59KHMTD dh2014.41 

Đánh giá hiện trạng quản lí rác thải sinh hoạt tại thị trấn 

Hợp Hòa huyện Tam Dƣơng tỉnh Vĩnh phúc X   

13/3/2018 593295 Nguyễn Thị Hoa K59KHMTC dh2015.90 

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải chăn nuôi lợn theo 

mô hình trang trại trên địa bàn xã Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa 
X   

13/3/2018 593295 Nguyễn Thị Hoa K59KHMTC dh2016.214 

Đánh giá thực trạng và giải pháp quản lý chất thải chăn 

nuôi lợn tại xã Tái Sơn – huyện Tứ Kỳ – tỉnh Hải Dƣơng X   

15/3/2018 593480 Nguyễn Thị Thu Hà  K59KHMTE dh2015.9 

Bƣớc đầu thử nghiệm mô hình xử lý nƣớc thải bia bằng 

màng sinh học với vật liệu xơ dừa X   

15/3/2018 593489 Lê Thị Thu Huyền  K59KHMTE dh2016.181 

Đánh giá hiện trạng hệ thống thủy nôngphục vụ sản xuất 

nông nghiệp tại huyện Văn Giang, tỉnh Hƣng Yên X   

15/3/2018 591785 Lê Thị Hoài  K59KHMTD dh2014.25 

Đánh giá hiện trạng chất lƣợng nƣớc mặt phục vụ cho sản 

xuất nông nghiệp tại xã Mỹ Hƣng- Mỹ Lộc – Nam Định X   

15/3/2018 593395 Đỗ Duy Hƣng K59KHMTD dh2015.171 

Đánh giá mức độ ô nhiễm không khí do khí thải từ 

phƣơng tiện giao thông trên đoạn đƣờng từ ngã tƣ Trâu 

Quỳ đến Ngã ba Cầu Thanh Trì – Nguyễn Đức Thuận  
X   

15/3/2018 593295 Nguyễn Thị Hoa K59KHMTC dh2014.142 

Xác định ngƣỡng gây chết của một số loại hóa chất đối 

với động vật phù du trong ao nuôi cá X   

15/3/2018 593295 Nguyễn Thị Hoa K59KHMTC dh2016.48 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải 

chăn nuôi lợn tại xã Đức Long, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 
X   



15/3/2018 593329 Lang Văn Phƣơng  K59KHMTC dh2016.32 

Ứng dụng chế phẩm Fito - Biomix - RR xử lý phụ phẩm 

nông nghiệp thành phân hữu cơ sử dụng trong canh tác 

rau nhằm giảm thiểu hàm lƣợng NO3- tại thị trấn Chờ, 

huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

X   

15/3/2018 593329 Lang Văn Phƣơng  K59KHMTC dh2016.27 

Ứng dụng chế phẩm Fito - Biomix - RR xử lý phụ phẩm 

nông nghiệp thành phân hữu cơ sử dụng trong canh tác 

rau nhằm giảm thiểu hàm lƣợng NO3- tại xã Đồng Thanh, 

huyện Kim Động, tỉnh Hƣng Yên 

X   

15/3/2018 593226 Vƣơng Thị Miên  K59KHMTB dh2015.258 

Khảo nghiệm khả năng xử lý nƣớc thải sinh hoạt bằng 

công nghệ bãi lọc trồng cây X   

15/3/2018 593296 Nguyễn Thị Kim Hoàn  K59KHMTC dh2017.46 

Nghiên cứu tận dụng chất thải chăn nuôi và chế biến để 

nuôi trùn quế X   

15/3/2018 593226 Vƣơng Thị Miên  K59KHMTB dh2017.118 

Thực trạng môi trƣờng sản xuất và chất lƣợng rau tại xã 

Yên Cƣờng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định X   

15/3/2018 593226 Vƣơng Thị Miên  K59KHMTB dh2017.99 

Thực trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật 

trong sản xuất nông nghiệp tại Thị trấn Gôi, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định 
X   

15/3/2018 593077 Đặng Thị Dung  K59KHMTA dh2016.158 

Đánh giá công tác quản lý rác thải sinh hoạt và nhận thức 

của ngƣời dân tại xã Bạch Long huyện Giao Thủy tỉnh 

Nam Định 
X   

20/3/2018 593228 Nguyễn Thị Kiều Mỹ  K59KHMTB dh2016.120 

Đánh giá sự hiểu biết và thực trạng áp dụng biện pháp an 

toàn trong sử dụng thuốc bảo bệ thực vật của ngƣời dân 

phƣờng Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình 
X   

20/3/2018 593134 
Nguyễn Thị Duyền 

Nƣơng  
K59KHMTA dh2016.170 

Đánh giá hiện trạng quản lý và sử dụng thuốc bảo vệ thực 

vật tại xã Kim Long – huyện Tam Dƣơng – tỉnh Vĩnh 

Phúc 
X   

20/3/2018 593296 Nguyễn Thị Kim Hoàn  K59KHMTC dh2017.80 

Kiểm toán chất thải chăn nuôi bò sữa tại xã Phù Đổng, 

huyện Gia Lâm, Hà Nội X   

20/3/2018 593411 Trần Thị Lý  K59KHMTD dh2015.223 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu 

quả công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng phòng hộ 

huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 
X   

20/3/2018 593276 Trần Thị Kim Anh K59KHMTC dh2016.67 

Đánh giá hiện trạng quản lý nƣớc thải từ hoạt động đúc tại 

làng nghề cơ khí, đúc Tống Xá, xã Yên Xá, huyện Ý Yên, 

tỉnh Nam Định 
X   



20/3/2018 593296 Nguyễn Thị Kim Hoàn  K59KHMTC dh2014.78 

Đánh giá thực trạng sản xuất nông nghiệp và định hƣớng 

nông nghiệp bền vững trên địa bàn Huyện Phong Thổ, 

tỉnh Lai Châu 
X   

20/3/2018 597042 Nguyễn Thị Phƣơng  K59KHMTB dh2015.171 

Đánh giá mức độ ô nhiễm không khí do khí thải từ 

phƣơng tiện giao thông trên đoạn đƣờng từ ngã tƣ Trâu 

Quỳ đến Ngã ba Cầu Thanh Trì – Nguyễn Đức Thuận  
X   

20/3/2018 597042 Nguyễn Thị Phƣơng  K59KHMTB dh2017.59 

Đánh giá hiện trạng và kiểm kê phát thải một số chất gây 

ô nhiễm môi trƣờng không khí từ hoạt động giao thông 

trên đƣờng quốc lộ 1A đoạn qua huyện Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hóa 

X   

20/3/2018 593386 Phạm Hồng Hiệp  K59KHMTD dh2015.144 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số biện pháp quản lý, 

xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, 

thành phố hà Nội  
X   

20/3/2018 593458 Nguyễn Quế Trung  K59KHMTD ch2016.23 

Đánh giá hiện trạng môi trƣờng đất sản xuất nông nghiệp 

thuộc lƣu vực sông Nhuệ tại huyện Duy Tiên, tỉnh Hà 

Nam 
X   

20/3/2018 593226 Vƣơng Thị Miên  K59KHMTB dh2016.74 

Nghiên cứu sử dụng zeolit X P1 có bổ sung nhôm oxit để 

hấp phụ các chất hữu cơ chứa trong nƣớc thải chăn nuôi 

lợn của trang trại lợn giống CLC khoa Chăn nuôi - Học 

viện Nông Nghiệp Việt Nam 

X   

20/3/2018 593152 Phƣơng Thị Thanh K59KHMTA dh2015.353 

Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật để xử lý phụ phẩm sau thu 

hoạch quả vải tại xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc 

Giang. 
X   

20/3/2018 593394 Trƣơng Thị Ánh Huyền  K59KHMTD ch2015.32 

Phân lập tuyển chọn một số chủng vi sinh vật để xử lý 

phụ phẩm nông nghiệp tạo nguồn phân bón hữu cơ ở Hà 

Nam 
X   

20/3/2018 593296 Nguyễn Thị Kim Hoàn  K59KHMTC ch2015.80 

Đánh giá hiệu quả môi trƣờng và kinh tế xã hội của 

phƣơng thức chăn nuôi lợn sử dụng đệm lót sinh học tại 

Hà Nam 
X   

20/3/2018 593296 Nguyễn Thị Kim Hoàn  K59KHMTC ch2015.81 

Đánh giá hiệu quả và tiềm năng phát triển mô hình xử lý 

chất thải chăn nuôi bằng hầm ủ biogas quy mô hộ gia đình 

trên địa bàn huyện Tam Dƣơng, tỉnh Vĩnh Phúc 
X   

20/3/2018 597123 Trần Thị Thảo  K59KHMTE dh2015.262 

Khảo sát hiện trạng công tác quản lý rừng và nghiên cứu 

đề xuất tiếp cận hƣớng đồng quản lý tại xã Nam Sơn, 

huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội 
X   

20/3/2018 597123 Trần Thị Thảo  K59KHMTE dh2016.211 

Đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng thuốc BVTV 

trong sản xuất nông nghiệp và vấn đề môi trƣờng tại xã 

Văn Quán, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 
X   



22/3/2018 602481 Lê Thị Thúy lài  K60KHMTD dh2017.111 

Ứng dụng xơ dừa để xử lý nƣớc thải sinh hoạt bằng 

phƣơng pháp màng sinh học X   

22/3/2018 602481 Lê Thị Thúy lài  K60KHMTD dh2016.13 

Nghiên cứu ảnh hƣởng của tỷ lệ dinh dƣỡng N:P đến sự 

sinh trƣởng của tảo và loại bỏ chất dinh dƣỡng trong nƣớc 

sinh hoạt bởi tảo Chlorela vulgaris 
X   

22/3/2018 593295 Nguyễn Thị Hoa K59KHMTC dh2017.44 

Đánh giá thực trạng  và đề xuất giải pháp xử lý chất thải 

chăn nuôi lợn  tại xã Bách Thuận, huyện Vũ Thƣ, tỉnh 

Thái Bình 
X   

22/3/2018 593295 Nguyễn Thị Hoa K59KHMTC dh2016.217 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải 

chăn nuôi lợntại xã Kim Sơn, Sơn Tây, Hà Nội” X   

27/3/2018 593480 Nguyễn Thị Thu Hà  K59KHMTE dh2015.350 

Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt tại 

công ty TNHH Khuôn đúc Tsukuba  X   

27/3/2018 597062 Phạm Huy Hoàng  K59KHMTD dh2016.51 

Đánh giá hiện trạng chất lƣợng nƣớc ngầm phục vụ mục 

đích sinh hoạt tại xã Nam Viêm, thị xã Phú Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 
X   

27/3/2018 597062 Phạm Huy Hoàng  K59KHMTD dh2017.25 

Đánh giá áp lực từ nguồn thải tới môi trƣờng nƣớc mặt 

sông Kỳ Cùng đoạn chảy qua huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng 

Sơn 
X   

29/3/2018 593437 Nguyễn Thị Thảo  K59KHMTD dh2017.96 

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại trung tâm 

y tế huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội X   

29/3/2018 593437 Nguyễn Thị Thảo  K59KHMTD dh2017.102 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, xử lý 

chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa Thị xã Quảng Yên, 

tỉnh Quảng Ninh 
X   

29/3/2018 593386 Phạm Hồng Hiệp  K59KHMTD dh2015.94 

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã 

Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội X   

29/3/2018 593187 Trần Thị Hà  K59KHMTB dh2017.68 

Nghiên cứu hiện trạng quản lý thuốc bảo vệ thực vật tại 

xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh X   

29/3/2018 593213 Hoàng Thị Lan  K59KHMTB dh2014.33 

Đánh giá hiện trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt 

Thị xã Sơn Tây, Hà Nội X   

29/3/2018 593454 Ngô Đình Tiến  K59KHMTD dh2016.160 

Đánh giá hiện trạng môi trƣờng nƣớc mặt tại làng nghề 

đúc đồng thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định X   



3/4/2018 593300 Bùi Thị Thu Hƣơng  K59KHMTC ch2015.24 

Nghiên cứu ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu đến hệ thống 

canh tác lúa nƣớc tại huyện Giao Thủy,tỉnh Nam Định X   

3/4/2018 593300 Bùi Thị Thu Hƣơng  K59KHMTC dh2015.337 

Thực trạng các hệ sinh thái khu nuôi trồng thủy sản huyện 

Giao Thủy, tỉnh Nam Định X   

3/4/2018 593129 Vũ Thị Nga  K59KHMTA dh2017.9 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải 

chăn nuôi lợn theo quy mô nông hộ tại xã Quảng Yên, 

Quảng Xƣơng, Thanh Hóa 
X   

3/4/2018 593346 Trần Thị Thoa  K59KHMTC dh2014.138 

Ứng dụng phân tích không gian để lựa chọn vị trí bãi chôn 

lấp rác thải tại Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh 

Yên Bái 
X   

3/4/2018 593170 Lê Thị Hải Yến  K59KHMTA dh2017.57 

Đánh giá hiện trạng nƣớc sinh hoạt tại xã Yên Thắng, 

huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định X   

3/4/2018 593170 Lê Thị Hải Yến  K59KHMTA ch2013.13 

Đánh giá hiện trạng chất lƣợng nƣớc và đề xuất một số 

giải pháp cải thiện chất lƣợng nƣớc sinh hoạt tại một số xã 

ven biển huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định 
X   

3/4/2018 593444 Nguyễn Thị Thơm K59KHMTD ch2014.30 

Đánh giá hiện trạng quản lý và xử lý nƣớc thải của nhà 

máy May Kim Bình, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam X   

3/4/2018 593450 Đinh Thị Thủy  K59KHMTD ch2016.01 

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nƣớc thải 

của nhà máy thực phẩm Châu Á tại KCN Tiên Sơn – Bắc 

Ninh”  
X   

3/4/2018 593298 Trần Thị Huyền  K59KHMTC dh2014.108 

Nghiên cứu đặc điểm sinh học một số chủng giống vi sinh 

vật xử lý nƣớc thải sau hầm Biogas X   

3/4/2018 593254 Bùi Thị Trang  K59KHMTB dh2015.35 

Đánh giá chất lƣợng môi trƣờng nƣớc mặt làng nghề lụa 

Vạn Phúc, Phƣờng Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội X   

3/4/2018 593254 Bùi Thị Trang  K59KHMTB ch2014.10 

Đánh giá hiện trạng môi trƣờng và đề xuất giải pháp giảm 

thiểu ô nhiễm môi trƣờng làng nghề chạm gỗ La Xuyên, 

xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 
X   

3/4/2018 593451 Phạm Thị Thúy  K59KHMTD dh2014.108 

Nghiên cứu đặc điểm sinh học một số chủng giống vi sinh 

vật xử lý nƣớc thải sau hầm Biogas X   

3/4/2018 593451 Phạm Thị Thúy  K59KHMTD dh2017.3 

Sử dụng tảo bám (periphyton) để nâng cao hiệu quả xử lý 

nƣớc thải chăn nuôi bằng bãi lọc ngầm X   



5/4/2018 593341 Đặng Trung Thành  K59KHMTC dh2017.81 

Kiểm toán chất thải chăn nuôi lợn quy mô trang trại trên 

địa bàn xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội X   

5/4/2018 593341 Đặng Trung Thành  K59KHMTC dh2017.82 

Kiểm toán chất thải chăn nuôi lợn quy mô hộ gia đình trên 

địa bàn xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội X   

5/4/2018 593341 Đặng Trung Thành  K59KHMTC dh2016.83 

Đánh giá hiệu quả xử lý chất thải chăn nuôi lợn của một 

số trang trại tại thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dƣơng, tỉnh 

Vĩnh Phúc 
X   

5/4/2018 593335 Trần Lệ Quyên  K59KHMTC ch2015.74 

Đánh giá chất lƣợng rau và môi trƣờng đất trong sản xuất 

rau tập trung tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội X   

5/4/2018 593335 Trần Lệ Quyên  K59KHMTC dh2017.118 

Thực trạng môi trƣờng sản xuất và chất lƣợng rau tại xã 

Yên Cƣờng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định X   

5/4/2018 593361 Vũ Quang Tú  K59KHMTC ch2016.74 

Nghiên cứu giải pháp quản lý chất thải chăn nuôi lợn tại 

xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hƣng Yên” X   

5/4/2018 593361 Vũ Quang Tú  K59KHMTC dh2017.18 

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải chăn nuôi lợn tại Xã 

Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang X   

5/4/2018 593361 Vũ Quang Tú  K59KHMTC dh2016.119 

Đánh giá thực trạng và giải pháp quản lý chất thải chăn 

nuôi lợn tại xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 
X   

5/4/2018 593226 Vƣơng Thị Miên  K59KHMTB ch2016.23 

Đánh giá hiện trạng môi trƣờng đất sản xuất nông nghiệp 

thuộc lƣu vực sông Nhuệ tại huyện Duy Tiên, tỉnh Hà 

Nam 
X   

5/4/2018 593226 Vƣơng Thị Miên  K59KHMTB dh2014.12 

Đánh giá chất lƣợng nƣớc mặt phục vụ sản xuất nông 

nghiệp ở Dƣơng Xá - Gia Lâm - Hà Nội X   

5/4/2018 593341 Đặng Trung Thành  K59KHMTC dh2017.82 

Kiểm toán chất thải chăn nuôi lợn quy mô hộ gia đình trên 

địa bàn xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội X   

10/4/2018 599064 Lò Thị Nhung  K59KHMTD dh2016.144 

Đánh giá thực trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt tại 

thị trấn Sơn Dƣơng, huyện Sơn Dƣơng, tỉnh Tuyên Quang X   

10/4/2018 593357 Nguyễn Thị Trang  K59KHMTC dh2016.234 

Đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý nƣớc thải tại công 

ty TNHH MTV Môi trƣờng Dong Yeon Envatech X   



10/4/2018 593357 Nguyễn Thị Trang  K59KHMTC ch2015.51 

Đánh giá hiệu quả môi trƣờng của mô hình chăn nuôi gia 

cầm sử dụng đệm lót sinh học tại xã Liên Sơn, huyện Tân 

Yên, tỉnh Bắc Giang 
X   

10/4/2018 593361 Vũ Quang Tú  K59KHMTC dh2016.148 

Đánh giá hiệu quả xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ bằng 

giun quế tại xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải 

Dƣơng 
X   

10/4/2018 593361 Vũ Quang Tú  K59KHMTC dh2017.77 

Đánh giá hiện trạng môi trƣờng và đề xuất giải pháp sản 

xuất sạch hơn trong chăn nuôi bò sữa tại xã Phù Đổng, 

huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 
X   

10/4/2018 597123 Trần Thị Thảo  K59KHMTE dh2017.15 

Đánh giá hiện trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong 

sản xuất rau trên địa bàn huyên Đông Anh – Hà Nội X   

10/4/2018 593185 Hà Ngọc Hà  K59KHMTB dh2014.25 

Đánh giá hiện trạng chất lƣợng nƣớc mặt phục vụ cho sản 

xuất nông nghiệp tại xã Mỹ Hƣng- Mỹ Lộc – Nam Định X   

10/4/2018 593170 Lê Thị Hải Yến  K59KHMTA dh2017.57 

Đánh giá hiện trạng nƣớc sinh hoạt tại xã Yên Thắng, 

huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định X   

10/4/2018 593170 Lê Thị Hải Yến  K59KHMTA dh2014.13 

Đánh giá chất lƣợng nƣớc mặt tại xã Quang Phục huyện 

Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dƣơng X   

10/4/2018 593361 Vũ Quang Tú  K59KHMTC dh2017.18 

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải chăn nuôi lợn tại Xã 

Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang X   

10/4/2018 593361 Vũ Quang Tú  K59KHMTC dh2017.107 

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải chăn nuôi lợn tại xã 

Bình Lƣ, huyện Tam Đƣờng, Lai Châu  X   

10/4/2018 593357 Nguyễn Thị Trang  K59KHMTC dh2015.142 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số biện pháp quản lý, 

xử lý rác thải sinh hoạt tại thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
X   

10/4/2018 593357 Nguyễn Thị Trang  K59KHMTC dh2015.270 

Kiểm toán chất thải Công ty Cổ phần Bao bì Việt An - 

Hải Dƣơng X   

10/4/2018 599064 Lò Thị Nhung  K59KHMTD dh2014.15 

Đánh giá công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại 

nguồn, phƣờng Long Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội X   

10/4/2018 593412 Đào Thị Sao Mai K59KHMTD ch2013.51 

Đánh giá thực trạng và định hƣớng sử dụng hiệu quả đất 

nông nghiệp  X   



10/4/2018 593412 Đào Thị Sao Mai K59KHMTD ch2016.71 

Đánh giá chất lƣợng đất tại khu vực sản xuất nông nghiệp 

huyện Đông Hƣng, tỉnh Thái Bình X   

10/4/2018 599064 Lò Thị Nhung  K59KHMTD dh2014.55 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp quản lý 

rác thải sinh hoạt tại Phƣờng Kim Tân, thành phố Lào 

Cai, tỉnh Lào Cai 
X   

10/4/2018 593185 Hà Ngọc Hà  K59KHMTB dh2015.257 

Khảo nghiệm độc tính của hóa chất bảo vệ thực vật nhóm 

pyrethroid đến loài ốc vặn nƣớc ngọt (Angulyagra 

polyzonata) 
X   

10/4/2018 593335 Trần Lệ Quyên  K59KHMTC dh2016.121 

Đánh giá ảnh hƣởng của phân bón và thuốc bảo vệ thực 

vật đến số lƣợng giun đất trên cây rau tại xã Đặng Xá, 

huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 
X   

10/4/2018 593335 Trần Lệ Quyên  K59KHMTC ch2016.08 

Đánh giá hiện trạng kim loại nặng trong đất sản xuất nông 

nghiệp huyện Thuận Thành – tỉnh Bắc Ninh X   

12/4/2018 593361 Vũ Quang Tú  K59KHMTC dh2017.39 

Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải chăn nuôi 

lợn và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trƣờng tại xã Dị Nậu, 

Thạch Thất, Hà Nội 
X   

12/4/2018 593361 Vũ Quang Tú  K59KHMTC ch2013.41 

Đánh giá thực trạng chăn nuôi và hiệu quả của phƣơng 

pháp xử lý phế thải chăn nuôi bằng hầm Biogas  X   

12/4/2018 593346 Trần Thị Thoa  K59KHMTC dh2014.139 

Ứng dụng phân tích không gian xác định tuyến đƣờng thu 

gom chất thải rắn sinh hoạt tối ƣu tại địa bàn thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
X   

12/4/2018 593300 Bùi Thị Thu Hƣơng  K59KHMTC dh2016.106 

Đánh giá tính dễ bị tổn thƣơng đến hoạt động nuôi trồng 

thủy sản ở huyện Quỳnh Lƣu, tỉnh Nghệ An X   

12/4/2018 593300 Bùi Thị Thu Hƣơng  K59KHMTC dh2015.176 

Đánh giá nhận thức của ngƣời dân về biến đổi khí hậu và 

nghiên cứu một số biện pháp thích ứng với biến đổi khí 

hậu của các hộ nông dân vùng ven biển xã Quỳnh Thọ, 

huyện Quỳnh Lƣu, tỉnh Nghệ An 

X   

12/4/2018 593361 Vũ Quang Tú  K59KHMTC ch2014.28 

Ứng dụng công nghệ Dewats trong xử lý nƣớc thải chăn 

nuôi sau Biogas tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tƣờng, 

tỉnh Vĩnh Phúc 
X   

12/4/2018 593361 Vũ Quang Tú  K59KHMTC dh2014.130 

Thực trạng xử lý môi trƣờng trong chăn nuôi lợn ở xã 

Bách Thuận, huyện Vũ Thƣ, tỉnh Thái Bình X   

12/4/2018 593335 Trần Lệ Quyên  K59KHMTC dh2015.144 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số biện pháp quản lý, 

xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, 

thành phố hà Nội  
X   



12/4/2018 593361 Vũ Quang Tú  K59KHMTC dh2016.217 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải 

chăn nuôi lợntại xã Kim Sơn, Sơn Tây, Hà Nội” X   

12/4/2018 593361 Vũ Quang Tú  K59KHMTC dh2017.39 

Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải chăn nuôi 

lợn và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trƣờng tại xã Dị Nậu, 

Thạch Thất, Hà Nội 
X   

12/4/2018 593412 Đào Thị Sao Mai K59KHMTD dh2016.11 

Nghiên cứu biến tính khoáng sét Bentonite Di Linh – Lâm 

Đồng làm vật liệu hấp phụ X   

19/4/2018 593361 Vũ Quang Tú  K59KHMTC dh2016.62 

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải chăn nuôi lợn tại xã 

Song Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang X   

19/4/2018 593361 Vũ Quang Tú  K59KHMTC dh2016.119 

Đánh giá thực trạng và giải pháp quản lý chất thải chăn 

nuôi lợn tại xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 
X   

19/4/2018 593317 Nguyễn Sỹ Mạnh  K59KHMTC dh2015.103 

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải sản xuất tại làng 

nghề mộc, xã Liên Hà, huyện Đan Phƣợng, Hà Nội X   

19/4/2018 593317 Nguyễn Sỹ Mạnh  K59KHMTC dh2015.77 

Đánh giá hiện trạng môi trƣờng tại làng nghề mộc Ngô 

Nội, xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh X   

19/4/2018 593123 Nguyễn Thị Minh Lý  K59KHMTA dh2017.98 

Điều tra đánh giá công tác quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt 

tại  phƣờng  Tam Thanh, TP Lạng Sơn X   

19/4/2018 593123 Nguyễn Thị Minh Lý  K59KHMTA dh2015.346 

Thực trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật 

trong sản xuất nông nghiệp tại xã Đồng Tiến, huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
X   

19/4/2018 593123 Nguyễn Thị Minh Lý  K59KHMTA dh2017.103 

Điều tra, đánh giá thực trạng sử dụng và đề xuất một số 

biện pháp quản lý thuốc  BVTV tại Thị trấn Yên Mỹ, 

huyện Yên Mỹ, tỉnh Hƣng Yên 
X   

24/3/2018 593084 Nguyễn Văn Điệp  K59KHMTA dh2015.2 

Ảnh hƣởng của hoạt động nuôi tôm tới môi trƣờng nƣớc 

tại thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định X   

24/3/2018 593084 Nguyễn Văn Điệp  K59KHMTA ch2014.50 

Đánh giá hiện trạng môi trƣờng nƣớc mặt khu vực nuôi 

tôm sú tại xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình X   

24/3/2018 593361 Vũ Quang Tú  K59KHMTC dh2017.18 

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải chăn nuôi lợn tại Xã 

Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang X   



24/3/2018 593361 Vũ Quang Tú  K59KHMTC dh2017.119 

Thiết kế mô hình photobioreator sử dụng vi tảo để xử lý 

nƣớc thải sau biogas X   

24/3/2018 593090 Nguyễn Thị Hà  K59KHMTA dh2017.71 

Nghiên cứu tuyển chọn giống vi sinh vật dùng để xử lý 

phân gà nuôi công nghiệp X   

24/3/2018 593298 Trần Thị Huyền  K59KHMTC dh2017.31 

Nghiên cứu khả năng xử lý nƣớc thải chăn nuôi lợn sau 

biogas bằng PAC (poly aluminium chloride) kết hợp với 

cây thủy trúc (Cyperus involucratus) của trang trại nuôi 

lợn Đỗ Trọng Đại, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh 

Hƣng Yên 

X   

24/3/2018 593298 Trần Thị Huyền  K59KHMTC dh2017.61 

Nghiên cứu khả năng xử lý nƣớc thải trang trại chăn nuôi 

lợn bằng PAC (poly aluminium chloride) và cây ngổ dại 

(Enydra Fluctuans Luor) 
X   

24/3/2018 593361 Vũ Quang Tú  K59KHMTC dh2016.150 

Đánh giá tình hình quản lý chất thải chăn nuôi lợn trên địa 

bàn xã Lại Thƣợng, huyện Thạch Thất, Hà Nội X   

24/3/2018 593361 Vũ Quang Tú  K59KHMTC ch2016.74 

Nghiên cứu giải pháp quản lý chất thải chăn nuôi lợn tại 

xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hƣng Yên” X   

24/3/2018 593346 Trần Thị Thoa  K59KHMTC dh2014.67 

Đánh giá mức độ phù hợp của ''Bãi tập kết và xử lý rác" ở 

Cổ Chày- Quán Quỳnh- thôn Đông Cả- thị trấn Thổ Tang- 

huyện Vĩnh Tƣờng – tỉnh Vĩnh Phúc 
X   

24/3/2018 593300 Bùi Thị Thu Hƣơng  K59KHMTC dh2015.22 

Đánh giá ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất 

nông nghiệp và khả năng thích ứng dựa vào cộng đồng tại 

xã Quảng Tâm, huyện Quảng Xƣơng, tỉnh Thanh Hóa 
X   

24/3/2018 593300 Bùi Thị Thu Hƣơng  K59KHMTC dh2017.20 

Ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu tới sản xuất lúa và biện 

pháp thích ứng của ngƣời dân tại xã Văn Miếu, huyện 

Thanh sơn- Phú thọ 
X   

24/3/2018 593361 Vũ Quang Tú  K59KHMTC dh2017.77 

Đánh giá hiện trạng môi trƣờng và đề xuất giải pháp sản 

xuất sạch hơn trong chăn nuôi bò sữa tại xã Phù Đổng, 

huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 
X   

26/4/2018 593395 Đỗ Duy Hƣng K59KHMTD dh2015.171 

Đánh giá mức độ ô nhiễm không khí do khí thải từ 

phƣơng tiện giao thông trên đoạn đƣờng từ ngã tƣ Trâu 

Quỳ đến Ngã ba Cầu Thanh Trì – Nguyễn Đức Thuận  
X   

26/4/2018 593416 Hoàng Văn Nam K59KHMTD dh2016.232 

Đánh giá thực trạng sử dụng phân bón, thuốc BVTV trong 

sản xuất lúa tại thị trấn Trâu Qùy X   



26/4/2018 593416 Hoàng Văn Nam K59KHMTD dh2016.129 

Đánh giá nhận thức của ngƣời dân về biến đổi khí hậu và 

ảnh hƣởng của chúng tới hoạt động khai thác hải sản trên 

địa bàn phƣờng Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh  

X   

26/4/2018 593124 Nguyễn Thị Quỳnh Mai K59KHMTA dh2017.19 

Nghiên cứu ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu tới sản xuất 

mía tại Xã Dũng Phong-Huyện Cao Phong-Tỉnh Hòa 

Bình 
X   

26/4/2018 593086 Dƣơng Trung Đức  K59KHMTA dh2016.116 

Đánh giá ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động 

sản xuất lúa tại huyện Quỳnh Lƣu, tỉnh Nghệ An X   

26/4/2018 593431 Trần Văn Tâm  K59KHMTD dh2014.15 

Đánh giá công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại 

nguồn, phƣờng Long Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội X   

26/4/2018 593431 Trần Văn Tâm  K59KHMTD dh2014.33 

Đánh giá hiện trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt 

Thị xã Sơn Tây, Hà Nội X   

26/4/2018 593213 Hoàng Thị Lan  K59KHMTB dh2016.159 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải 

rắn sinh hoạt tại xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh X   

26/4/2018 593213 Hoàng Thị Lan  K59KHMTB dh2014.33 

Đánh giá hiện trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt 

Thị xã Sơn Tây, Hà Nội X   

26/4/2018 593412 Đào Thị Sao Mai K59KHMTD ch2013.14 

Đánh giá hiện trạng kim loại nặng trong đất và nƣớc tƣới 

phục vụ sản xuất chè an toàn tại hai xã Chiềng Pha 

và Phỏng Lái 
X   

26/4/2018 593412 Đào Thị Sao Mai K59KHMTD ch2013.32 

Đánh giá hiện trạng tồn dƣ một số chỉ tiêu kim loại nặng 

và  

hóa chất bảo vệ thực vật trong đất  
X   

10/5/2018 593469 Lê Hải Yến  K59KHMTD dh2015.41 

Đánh giá chất lƣợng nƣớc tƣới nhằm phục vụ cho mục 

đích sản xuất nông nghiệp của hệ thống thủy lợi Đa Độ - 

Hải Phòng 
X   

10/5/2018 593469 Lê Hải Yến  K59KHMTD dh2015.72 

Đánh giá hiện trạng môi trƣờng nƣớc mặt huyện Kim 

Sơn, tỉnh Ninh Bình X   

10/5/2018 593395 Đỗ Duy Hƣng K59KHMTD dh2015.171 

Đánh giá mức độ ô nhiễm không khí do khí thải từ 

phƣơng tiện giao thông trên đoạn đƣờng từ ngã tƣ Trâu 

Quỳ đến Ngã ba Cầu Thanh Trì – Nguyễn Đức Thuận  
X   

10/5/2018 593335 Trần Lệ Quyên  K59KHMTC dh2016.121 

Đánh giá ảnh hƣởng của phân bón và thuốc bảo vệ thực 

vật đến số lƣợng giun đất trên cây rau tại xã Đặng Xá, 

huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 
X   



10/5/2018 593335 Trần Lệ Quyên  K59KHMTC dh2015.144 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số biện pháp quản lý, 

xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, 

thành phố hà Nội  
X   

10/5/2018 593298 Trần Thị Huyền  K59KHMTC dh2017.71 

Nghiên cứu tuyển chọn giống vi sinh vật dùng để xử lý 

phân gà nuôi công nghiệp X   

10/5/2018 593298 Trần Thị Huyền  K59KHMTC dh2017.92 

Nghiên cứu sử dụng chế phẩm vi sinh Effective 

Microorganisms (EM) trong xử lý nƣớc thải chăn nuôi lợn 

sau biogas quy mô hộ gia đình tại xã Vụ Quang, huyện 

Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 

X   

10/5/2018 593346 Trần Thị Thoa  K59KHMTC dh2014.138 

Ứng dụng phân tích không gian để lựa chọn vị trí bãi chôn 

lấp rác thải tại Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh 

Yên Bái 
X   

15/5/2018 593458 Nguyễn Quế Trung  K59KHMTD dh2016.43 

Thực trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật 

trong sản xuất nông nghiệp tại xã An Lạc, thị xã Chí Linh, 

tỉnh Hải Dƣơng 
X   

15/5/2018 593458 Nguyễn Quế Trung  K59KHMTD dh2014.99 

Điều tra, đánh giá phế thải đồng ruộng và đề xuất một số 

biện pháp quản lý, xử lý tại xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, 

tỉnh Hà Nam  
X   

15/5/2018 599411 Nguyễn Thị Ngà  CD K6 dh2017.100 

Đánh giá hiện trạng sử dụng phân bón và thuốc BVTV 

trong sản xuất nông nghiệp tại xã Quảng Hải, huyện 

Quảng Xƣơng, tỉnh Thanh Hóa 
X   

15/5/2018 599411 Nguyễn Thị Ngà  CD K6 dh2016.200 

Hiện  trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật 

trong sản xuất nông nghiệp tại xã Kim Trung huyện Hƣng 

Hà tỉnh Thái Bình 
X   

15/5/2018 593437 Nguyễn Thị Thảo  K59KHMTD dh2017.102 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, xử lý 

chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa Thị xã Quảng Yên, 

tỉnh Quảng Ninh 
X   

15/5/2018 593330 Nguyễn Thị Mai Phƣơng  K59KHMTC dh2015.353 

Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật để xử lý phụ phẩm sau thu 

hoạch quả vải tại xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc 

Giang. 
X   

17/5/2018 593300 Bùi Thị Thu Hƣơng  K59KHMTC dh2015.232 

Đánh giá tính dễ bị tổn thƣơng của cộng đồng ven biển 

với rủi ro thiên tai: trƣờng hợp nghiên cứu tại xã Giao 

Phong, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định  
X   

24/5/2018 593458 Nguyễn Quế Trung  K59KHMTD dh2015.346 

Thực trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật 

trong sản xuất nông nghiệp tại xã Đồng Tiến, huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
X   

24/5/2018 597080 Đinh Huy Công K59KHMTE dh2015.174 

Đánh giá nhận thức của ngƣời dân và công tác quản lý 

môi trƣờng trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại xã 

Nga Giáp, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá  
X   



24/5/2018 593239 Vũ Văn Phƣơng  K59KHMTB dh2016.200 

Hiện  trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật 

trong sản xuất nông nghiệp tại xã Kim Trung huyện Hƣng 

Hà tỉnh Thái Bình 
X   

24/5/2018 583591 Bùi Thị Nga K58MTC dh2014.33 

Đánh giá hiện trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt 

Thị xã Sơn Tây, Hà Nội X   

24/5/2018 593323 Nguyễn Thị Hiền Nhàn  K59KHMTC dh2014.81 

Đánh giá thực trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ 

thực vật trong sản xuất nông nghiệp tại xã Xuân Trúc, 

huyện Ân Thi, tỉnh Hƣng Yên 
X   

24/5/2018 593323 Nguyễn Thị Hiền Nhàn  K59KHMTC dh2014.147 

#N/A 

X   

24/5/2018 593309 Đinh Thị Thùy Linh K59KHMTC dh2014.29 

Đánh giá hiện trạng chất lƣợng nƣớc sông Nhuệ đoạn 

chảy qua Hà Nội trên cơ sở tiếp cận chỉ số  WQI X   

24/5/2018 593309 Đinh Thị Thùy Linh K59KHMTC dh2014.23 

Đánh giá hiện trạng chất lƣợng nƣớc mặt khu vực sông 

Giá- Thành phố Hải Phòng và đề xuất biện pháp nâng cao 

hiệu quả quản lý 
X   

24/5/2018 597109 Lƣu Công Lý  K59KHMTE ch2013.4 

Đánh giá chất lƣợng nƣớc mặt hồ Cao Vân 

X   

24/5/2018 599693 Cao Thị Nguyệt  CD K6 dh2017.57 

Đánh giá hiện trạng nƣớc sinh hoạt tại xã Yên Thắng, 

huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định X   

24/5/2018 593416 Hoàng Văn Nam K59KHMTD dh2015.54 

Đánh giá hiện trạng bụi trong môi trƣờng không khí xung 

quanh công ty TNHH xi măng the vissai Ninh Bình X   

24/5/2018 593412 Đào Thị Sao Mai K59KHMTD ch2014.35 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô 

nhiễm môi trƣờng tại làng nghề tái chế kim loại thôn Yên 

Bình, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định 
X   

24/5/2018 593395 Đỗ Duy Hƣng K59KHMTD dh2015.171 

Đánh giá mức độ ô nhiễm không khí do khí thải từ 

phƣơng tiện giao thông trên đoạn đƣờng từ ngã tƣ Trâu 

Quỳ đến Ngã ba Cầu Thanh Trì – Nguyễn Đức Thuận  
X   

24/5/2018 593458 Nguyễn Quế Trung  K59KHMTD dh2015.346 

Thực trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật 

trong sản xuất nông nghiệp tại xã Đồng Tiến, huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
X   

24/5/2018 597080 Đinh Huy Công K59KHMTE dh2015.174 

Đánh giá nhận thức của ngƣời dân và công tác quản lý 

môi trƣờng trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại xã 

Nga Giáp, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá  
X   



12/6/2018 26140062 Trần Thị Lý  CH 26 dh2017.24 

Nghiên cứu tuyển chọn giống vi sinh vật để xử lý phế thải 

sau nuôi Trùn quế  X   

12/6/2018 26140062 Trần Thị Lý  CH 26 dh2017.71 

Nghiên cứu tuyển chọn giống vi sinh vật dùng để xử lý 

phân gà nuôi công nghiệp X   

12/6/2018 26141113 Nghiêm sơn Dũng  CH 26 dh2015.77 

Đánh giá hiện trạng môi trƣờng tại làng nghề mộc Ngô 

Nội, xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh X   

12/6/2018 593458 Nguyễn Quế Trung  K59KHMTD dh2015.209 

Đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng phân bón và thuốc 

bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp tại xã Đồng 

Quang, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 
X   

12/6/2018 593458 Nguyễn Quế Trung  K59KHMTD dh2015.213 

Đánh giá thực trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ 

thực vật tại xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải 

Dƣơng 
X   

12/6/2018 593458 Nguyễn Quế Trung  K59KHMTD dh2014.78 

Đánh giá thực trạng sản xuất nông nghiệp và định hƣớng 

nông nghiệp bền vững trên địa bàn Huyện Phong Thổ, 

tỉnh Lai Châu 
X   

12/6/2018 593458 Nguyễn Quế Trung  K59KHMTD dh2014.91 

Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao 

công tác quản lý rác thải sinh hoạt tại xã Hải Bối, huyện 

Đông Anh, thành phố Hà Nội 
X   

12/6/2018 602325 Hứa Phƣơng Thùy  K60KHMTB dh2016.151 

Đánh giá hiện trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ 

thực vật trên cây vải thiều tại xã Trù Hựu, huyện Lục 

Ngạn, tỉnh Bắc Giang 
X   

12/6/2018 602325 Hứa Phƣơng Thùy  K60KHMTB ch2014.60 

Đánh giá hiện trạng quản lý và sử dụng phân bón, thuốc 

bảo vệ thực vật trong sản xuất rau trên địa bàn huyện 

Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang 
X   

12/6/2018 602388 Lƣơng Thị Thanh huyền  K60KHMTC dh2015.272 

Kiểm toán chất thải nhà máy Đũa Tre, giấy đế và bột giấy 

Na Hang, Tuyên Quang X   

12/6/2018 602388 Lƣơng Thị Thanh huyền  K60KHMTC dh2014.104 

Kiểm toán chất thải làng nghề gỗ Ngô Nội, Trung Nghĩa, 

Yên Phong , Bắc Ninh X   

12/6/2018 602209 Lê Hồng Nhung  K60KHMTA dh2014.45 

Đánh giá hiện trạng quản lý môi trƣờng tại công ty giấy 

Minh Dƣơng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình X   

9/8/2018 602277 Đỗ Thị Hòa  K60KHMTB dh2015.17 

Chế tạo vật liệu hấp phụ từ vỏ trấu để xử lý Cr6+ trong 

nƣớc thải X   



9/8/2018 602277 Đỗ Thị Hòa  K60KHMTB dh2015.15 

Chế tạo vật liệu hấp phụ bằng vỏ trấu để xử lý nguồn 

nƣớc  bị ô nhiễm kim loại nặng  X   

9/8/2018 605320 Trần Thị Thúy Lan K60KHMTE dh2015.117 

Đánh giá hiện trạng sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật trong 

sản xuất nông nghiệp tại xã  Yên Phúc, huyện Ý Yên, tỉnh 

Nam Định 
X   

9/8/2018 605320 Trần Thị Thúy Lan K60KHMTE dh2016.178 

Tổng hợp vật liệu oxit sắt xúc tác cho phản ứng Fenton xử 

lý chất hữu cơ trong nƣớc thải dệt nhuộm X   

9/8/2018 605355 Nguyễn Ánh Tuyết  K60KHMTE dh2016.90 

Đánh giá về việc thực hiện tiêu chí 17 trong xây dựng 

nông thôn mới tại xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 
X   

9/8/2018 605355 Nguyễn Ánh Tuyết  K60KHMTE dh2014.50 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển các hệ 

sinh thái nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tại xã 

Hƣơng Liên, huyện Hƣơng Khê, tỉnh Hà Tĩnh 
X   

9/8/2018 605314 Lê Thị Huyền  K60KHMTE dh2015.303 

Nghiên cứu sử dụng chế phẩm vi sinh EM để xử lý ô 

nhiễm hữu cơ nƣớc thải làng nghề tái chế giấy Phú Lâm, 

Tiên Du, Bắc Ninh 
X   

9/8/2018 605314 Lê Thị Huyền  K60KHMTE dh2015.321 

Phân lập, tuyển chọn vi khuẩn để sản xuất chế phẩm sinh 

học xử lý phụ phẩm sau thu hoạch quả vải huyện Lục 

Ngạn, tỉnh Bắc Giang  
X   

9/8/2018 602209 Lê Hồng Nhung  K60KHMTA dh2017.71 

Nghiên cứu tuyển chọn giống vi sinh vật dùng để xử lý 

phân gà nuôi công nghiệp X   

9/8/2018 602277 Đỗ Thị Hòa  K60KHMTB dh2015.17 

Chế tạo vật liệu hấp phụ từ vỏ trấu để xử lý Cr6+ trong 

nƣớc thải X   

9/8/2018 602277 Đỗ Thị Hòa  K60KHMTB dh2016.225 

Quản lý dinh dƣỡng đất trên cơ sở giải pháp luân canh cây 

trồng trong sản xuất rau màu tại xã Đồng Phúc, huyện 

Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 
X   

9/8/2018 602282 Nguyễn Thị Huyền  K60KHMTB dh2017.21 

Nghiên cứu giảm thiểu hàm lƣợng Nitrat trong cây cải 

ngọt vụ thu đông năm 2016 tại xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh 

Tƣờng, tỉnh Vĩnh Phúc 
X   

9/8/2018 602325 Hứa Phƣơng Thùy  K60KHMTB dh2017.97 

Thực trạng quản lý và sử dụng phân bón, thuốc BVTV 

trong sản xuất nông nghiệp tại xã Hƣơng Mai, huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang 
X   

9/8/2018 602325 Hứa Phƣơng Thùy  K60KHMTB dh2017.67 

Đánh giá thực trạng sử dụng và quản lý thuốc bảo vệ thực 

vật trong sản xuất nông nghiệp tại xã Thái Sơn, huyện 

Thái Thụy, tỉnh Thái Bình  
X   



9/8/2018 602145 Cao Thị Bình An  K60KHMTA dh2014.3 

Đánh giá ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất 

nông nghiệp và biện pháp thích ứng ở xã Diễn Hải, huyện 

Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 
X   

9/8/2018 602209 Lê Hồng Nhung  K60KHMTA dh2016.225 

Quản lý dinh dƣỡng đất trên cơ sở giải pháp luân canh cây 

trồng trong sản xuất rau màu tại xã Đồng Phúc, huyện 

Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 
X   

9/8/2018 602282 Nguyễn Thị Huyền  K60KHMTB dh2017.2 

Đánh giá hàm lƣợng Pb trong đất nông nghiệp Chỉ Đạo, 

Văn Lâm, Hƣng Yên X   

9/8/2018 602282 Nguyễn Thị Huyền  K60KHMTB dh2016.30 

Đánh giá ảnh hƣởng của thuốc bảo vệ thực vật và phân 

bón hóa học đến số lƣợng giun đất trong hệ thống canh 

tác rau tại xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 
X   

9/8/2018 602206 Trần Thị Bích Ngọc  K60KHMTA dh2017.90 

Chế tạo vật liệu hấp phụ từ rơm rạ để xử lý Cr(VI) trong 

nƣớc ô nhiễm X   

9/8/2018 602206 Trần Thị Bích Ngọc  K60KHMTA dh2017.71 

Nghiên cứu tuyển chọn giống vi sinh vật dùng để xử lý 

phân gà nuôi công nghiệp X   

9/8/2018 602165 Nguyễn Thị Thu Dịu  K60KHMTA dh2015.182 

Đánh giá sự hiểu biết và thực trạng áp dụng biện pháp an 

toàn trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của ngƣời dân ở 

vùng trồng lúa trên địa bàn xã Lƣu Phƣơng, huyện Kim 

Sơn, tỉnh Ninh Bình 

X   

9/8/2018   Dƣơng thị Huyền  BM ST 8.93499E+12 

Chỉ thị sinh học Môi trƣờng 

  X 

9/8/2018   Dƣơng thị Huyền  BM ST 123456789 

Đánh giá rủi ro sức khỏe và đánh giá 

rủi ro sinh thái   X 

14/8/2018 605320 Trần Thị Thúy Lan K60KHMTE ch2013.1 

Áp dụng phƣơng pháp fenton xử lý tồn dƣ thuốc BVTV 

hữu cơ clo trong đất bị ảnh hƣởng bởi kho thuốc số 2 

không còn sử dụng 
X   

14/8/2018 602388 Lƣơng Thị Thanh huyền  K60KHMTC ch2015.11 

Đánh giá hiện trạng quản lý môi trƣờng tại bãi rác Nam 

Sơn,huyện Sóc Sơn,thành phố Hà Nội X   

14/8/2018 605355 Nguyễn Ánh Tuyết  K60KHMTE dh2016.81 

Đánh giá tình hình thực hiện tiêu chí 17 trong xây dựng 

nông thôn mới tại xã Cƣơng Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh 
X   

14/8/2018 605355 Nguyễn Ánh Tuyết  K60KHMTE dh2016.90 

Đánh giá về việc thực hiện tiêu chí 17 trong xây dựng 

nông thôn mới tại xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 
X   



14/8/2018 605320 Trần Thị Thúy Lan K60KHMTE dh2014.86 

Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp sử dụng 

hợp lý phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất 

nông nghiệp xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa 

X   

14/8/2018 602388 Lƣơng Thị Thanh huyền  K60KHMTC ch2013.34 

Đánh giá hiệu quả phƣơng pháp xử lý nƣớc rỉ rác của bãi 

chôn lấp rác thải sinh hoạt tại TP  Việt Trì - tỉnh Phú Thọ X   

14/8/2018 602449 Phạm Thị Ánh  K60KHMTD DH2016.65 

Hiện trạng các loại tảo độc trong ao nuôi trồng thủy sản 

trên địa bàn huyện Gia Lâm X   

14/8/2018 602449 Phạm Thị Ánh  K60KHMTD dh2015.258 

Khảo nghiệm khả năng xử lý nƣớc thải sinh hoạt bằng 

công nghệ bãi lọc trồng cây X   

14/8/2018 602325 Hứa Phƣơng Thùy  K60KHMTB dh2017.17 

Đánh giá hiện trạng quản lý thuốc bảo vệ thực vật trong 

sản xuất nông nghiệp tại xã Dĩnh Trì- thành phố Bắc 

Giang 
X   

14/8/2018 602325 Hứa Phƣơng Thùy  K60KHMTB dh2017.97 

Thực trạng quản lý và sử dụng phân bón, thuốc BVTV 

trong sản xuất nông nghiệp tại xã Hƣơng Mai, huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang 
X   

21/8/2018 26140062 Trần Thị Lý  CH26KHMTB dh2017.39 

Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải chăn nuôi 

lợn và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trƣờng tại xã Dị Nậu, 

Thạch Thất, Hà Nội 
X   

21/8/2018 26140062 Trần Thị Lý  CH26KHMTB dh2017.71 

Nghiên cứu tuyển chọn giống vi sinh vật dùng để xử lý 

phân gà nuôi công nghiệp X   

21/8/2018 602246 Lê Thị Lan Anh K60KHMTB dh2014.123 

Phân lập tuyển chọn xạ khuẩn để sản xuất chế phẩm sinh 

học xử lý phế phụ phẩm sau thu hoạch quả vải tại huyện 

Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 
X   

21/8/2018 602246 Lê Thị Lan Anh K60KHMTB dh2014.124 

Phân lập, tuyển chọn nấm làm chế phẩm sinh học xử lý 

phế phụ phẩm sau thu hoạch quả vải huyện Lục Ngạn, 

tỉnh Bắc Giang 
X   

21/8/2018 602246 Lê Thị Lan Anh K60KHMTB dh2016.72 

Nghiên cứu sử dụng phèn sắt để xử lý nƣớc thải chăn nuôi 

lợn sau biogas tại trang trại Phạm Văn Quảng, thôn Hợp 

Thắng, xã Tiến Thắng, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Gian 
X   

21/8/2018 602325 Hứa Phƣơng Thùy  K60KHMTB dh2015.26 

Đánh giá ảnh hƣởng của nƣớc thải nhà máy giấy Mạnh 

Đạt, cụm công nghiệp Già Khê, Lục Nam, Bắc Giang đến 

chất lƣợng nƣớc sông Lục Nam 
X   

21/8/2018 602325 Hứa Phƣơng Thùy  K60KHMTB dh2015.105 

Đánh giá hiện trạng quản lý môi trƣờng khu du lịch Suối 

Mỡ, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang X   



`4/9/2018 605355 Nguyễn Ánh Tuyết  K60KHMTE dh2016.207 

Đánh giá việc thực hiện tiêu chí 17 trong xây dựng nông 

thôn mới xã Diễn Trƣờng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ 

An 
X   

4/9/2018 605355 Nguyễn Ánh Tuyết  K60KHMTE dh2016.140 

Đánh giá tình hình thực hiện tiêu chí 17 trong xây dựng 

nông thôn mới tại xã Vũ Thắng, huyện Kiến Xƣơng, tỉnh 

Thái Bình 
X   

4/9/2018 605355 Nguyễn Ánh Tuyết  K60KHMTE dh2016.162 

Đánh giá việc thực hiện tiêu chí 17 trong xây dựng nông 

thôn mới tại xã Thạch Đài,  huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 
X   

4/9/2018 602465 Trƣơng Thu Hiền  K60KHMTD dh2016.173 

Chế tạo vật liệu hấp phụ từ lõi ngô để xử lí ion Pb2+ trong 

các nguồn nƣớc bị ô nhiễm X   

4/9/2018 602465 Trƣơng Thu Hiền  K60KHMTD dh2015.14 

Chế tạo vật liệu hấp phụ bằng bã mía để xử lý Pb2+trong 

nƣớc X   

4/9/2018 602465 Trƣơng Thu Hiền  K60KHMTD dh2015.17 

Chế tạo vật liệu hấp phụ từ vỏ trấu để xử lý Cr6+ trong 

nƣớc thải X   

4/9/2018 602177 Trịnh Thị Hà  K60KHMTA ch2015.19 

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất lúa 

và bƣớc đầu đề xuất các giải pháp thích ứng cho Đồng 

Bằng Sông Hồng 
X   

4/9/2018 602177 Trịnh Thị Hà  K60KHMTA dh2015.18 

Đánh giá ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất lúa 

và biện pháp thích ứng tại huyện Nghĩa Hƣng, tỉnh Nam 

Định 
X   

4/9/2018 602177 Trịnh Thị Hà  K60KHMTA dh2015.21 

Đánh giá ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất 

nông nghiệp và khả năng thích ứng dựa vào cộng đồng tại 

xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình  
X   

4/9/2018 602465 Trƣơng Thu Hiền  K60KHMTD DH2015.9 

Bƣớc đầu thử nghiệm mô hình xử lý nƣớc thải bia bằng 

màng sinh học với vật liệu xơ dừa X   

4/9/2018 602465 Trƣơng Thu Hiền  K60KHMTD DH2015.336 

Thiết kế hệ thống xử lý nƣớc thải nhà máy bia Bắc Sông 

Hồng - công ty cổ phần Vian - Đông Anh - Hà Nội X   

4/9/2018 602465 Trƣơng Thu Hiền  K60KHMTD DH2015.312 

Nghiên cứu xử lí nƣớc thải dệt nhuộm của làng nghề Hồi 

quan, xã Tƣơng Giang, huyện Từ sơn, tỉnh Bắc ninh bằng 

tro bay của Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả lại 
X   

4/9/2018 602177 Trịnh Thị Hà  K60KHMTA dh2017.20 

Ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu tới sản xuất lúa và biện 

pháp thích ứng của ngƣời dân tại xã Văn Miếu, huyện 

Thanh sơn- Phú thọ 
X   



4/9/2018 602177 Trịnh Thị Hà  K60KHMTA dh2014.131 

Tìm hiểu ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất 

nông nghiệp và biện pháp thích ứng của ngƣời dân tại 

huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 
X   

6/9/2018 614348 Nguyễn Xuân Quảng  LTK61KHMT ch2015.53 

Đánh giá nhận thức và sự thích ứng với biến đổi khí hậu 

của ngƣời dân trong sản xuất nông nghiệp tại xã Lão Hộ, 

huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 
X   

6/9/2018 614348 Nguyễn Xuân Quảng  LTK61KHMT dh2015.179 

Đánh giá nhận thức và sự thích ứng với biến đổi khí hậu 

của ngƣời dân trong sản xuất nông nghiệp xã Quảng Tân, 

huyện Quảng Xƣơng, tỉnh Thanh Hóa 
X   

6/9/2018 614348 Nguyễn Xuân Quảng  LTK61KHMT dh2015.184 

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất lúa 

và biện pháp thích ứng tại huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà 

Nội  
X   

6/9/2018 614348 Nguyễn Xuân Quảng  LTK61KHMT dh2014.3 

Đánh giá ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất 

nông nghiệp và biện pháp thích ứng ở xã Diễn Hải, huyện 

Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 
X   

18/9/2018 602465 Trƣơng Thu Hiền  K60KHMTD dh2014.107 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng đến quá trình xử lý 

nƣớc thải chăn nuôi lợn bằng biện pháp lọc sinh học kỵ 

khí kiểu dòng ngƣợc 
X   

18/9 602465 Trƣơng Thu Hiền  K60KHMTD dh2016.178 

Tổng hợp vật liệu oxit sắt xúc tác cho phản ứng Fenton xử 

lý chất hữu cơ trong nƣớc thải dệt nhuộm X   

26/9   CB thƣ viện LĐC #N/A 13579 

Canh tác nƣơng rẫy tổng hợp một góc nhìn 

  X 

27/9 602321 Phùng Thị Thoa  K60KHMTB dh2015.257 

Khảo nghiệm độc tính của hóa chất bảo vệ thực vật nhóm 

pyrethroid đến loài ốc vặn nƣớc ngọt (Angulyagra 

polyzonata) 
X   

27/9 602498 Dƣơng Thị Hồng Ngọc  K60KHMTD dh2014.86 

Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp sử dụng 

hợp lý phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất 

nông nghiệp xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa 

X   

4/10/2018 605353 Bùi Thanh Tuyền  K60KHMTE 

8.935E+12 Kiểm soát ô nhiễm không khí đối với một số 

 nguồn thải công nghiệp đặc trƣng ở việt nam   X 

16/10 602471 Đỗ Thị Hƣơng  K60KHMTD dh2014.23 

Đánh giá hiện trạng chất lƣợng nƣớc mặt khu vực sông 

Giá- Thành phố Hải Phòng và đề xuất biện pháp nâng cao 

hiệu quả quản lý 
X   

16/11 602471 Đỗ Thị Hƣơng  K60KHMTD dh2015.224 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, xử lý 

chất thải rắn sinh hoạt tại xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc 
X   



16/12 602506 Phạm Thị Thu Phƣơng  K60KHMTD 

2002TT2023 #N/A 

  X 

16/12 602506 Phạm Thị Thu Phƣơng  K60KHMTD 2004TT7552 

#N/A 

  X 

16/12 602396 Nguyễn Thị Mỹ Linh K60KHMTC dh2016.133 

Đánh giá thực trạng phế thải đồng ruộng và đề xuất biện 

pháp quản lý tại xã Vân Du, huyện Ân Thi, tỉnh Hƣng 

Yên 
X   

16/12 602396 Nguyễn Thị Mỹ Linh K60KHMTC dh2014.43 

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh 

viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa X   

16/12 602396 Nguyễn Thị Mỹ Linh K60KHMTC dh2014.44 

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh 

viện Việt Pháp - Hà Nội X   

16/12 602396 Nguyễn Thị Mỹ Linh K60KHMTC dh2014.51 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải 

chăn nuôi theo quy mô nông hộ tại xã Cẩm Chế, huyện 

Thanh Hà, tỉnh Hải Dƣơng 
X   

  602396 Nguyễn Thị Mỹ Linh K60KHMTC dh2015.62 

Đánh giá hiện trạng công tác quản lý chất thải rắn y tế tại 

bệnh viện đa khoa huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng X   

23/10 602209 Lê Hồng Nhung  K60KHMTA ch2016.26 

Nghiên cứu hiệu quả của chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu 

trên nền đệm lót sinh học trong xử lý chất thải chăn nuôi 

gà tập trung tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 
X   

23/10 605314 Lê Thị Huyền  K60KHMTE ch2016.29 

Nghiên cứu quy trình sản xuất chế phẩm sinh học dùng để 

xử lý bã nám và phân gà thành phân hữu cơ phục vụ sx 

nông nghiệp  
X   

    Võ hữu công  #N/A ch2016.29 

Nghiên cứu quy trình sản xuất chế phẩm sinh học dùng để 

xử lý bã nám và phân gà thành phân hữu cơ phục vụ sx 

nông nghiệp  
X   

  605298 Phạm Thị Hƣơng Giang  K60KHMTE dh2017.72 

Nghiên cứu khả năng sử dụng vi sinh vật phân giải lân và 

nấm rễ cộng sinh để phục hồi đất có lân bị cố định X   

  605298 Phạm Thị Hƣơng Giang  K60KHMTE dh2017.109 

Nghiên cứu khả năng sử dụng nấm men và nấm rễ cộng 

sinh để phục hồi đất bị khô hạn X   

  602235 Trần Huyền Trang  K60KHMTA dh2015.121 

Đánh giá hiện trạng và công tác bảo tồn đa dạng sinh học 

ở vƣờn quốc gia Bến En, huyện Nhƣ Thanh, tỉnh Thanh 

Hóa 
X   



  602235 Trần Huyền Trang  K60KHMTA dh2015.1 

Ảnh hƣởng của hoạt động du lịch đến bảo tồn đa dạng 

sinh học tại vƣờn Quốc gia Tam Đảo X   

1/11/2018 602355 Phòng Thị Kim Dung K60KHMTC dh2017.102 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, xử lý 

chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa Thị xã Quảng Yên, 

tỉnh Quảng Ninh 
X   

1/11/2018 602355 Phòng Thị Kim Dung K60KHMTC dh2017.100 

Đánh giá hiện trạng sử dụng phân bón và thuốc BVTV 

trong sản xuất nông nghiệp tại xã Quảng Hải, huyện 

Quảng Xƣơng, tỉnh Thanh Hóa 
X   

1/11/2018 602355 Phòng Thị Kim Dung K60KHMTC dh2017.91 

Chế tạo vật liệu xúc tác MnO2 xử lý xanh metylen trong 

nƣớc X   

1/11/2018 

602515 

Phí Trƣờng Thành  K60KHMTD dh2017.46 

Nghiên cứu tận dụng chất thải chăn nuôi và chế biến để 

nuôi trùn quế X   

1/11/2018 

602471 

Đỗ Thị Hƣơng  K60KHMTD dh2015.68 

Đánh giá hiện trạng môi trƣờng bãi chôn lấp Kiêu Kỵ tại 

xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội X   

1/11/2018 

602471 

Đỗ Thị Hƣơng  K60KHMTD 

dh2016.57 

Đánh giá công tác xử lý chất thải rắn tại bãi chôn lấp Đình 

Vũ, thành phố Hải Phòng X   

1/11/2018 

602471 

Đỗ Thị Hƣơng  K60KHMTD 

dh2015.196 

Đánh giá thực trạng công tác thu gom, vận chuyển chất 

thải rắn công nghiệp của công ty cổ phần dịch vụ môi 

trƣờng Bình Minh tại phƣờng Đức Giang, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội 

X   

8/11/2018 602277 

Đỗ Thị Hòa  K60KHMTB 

dh2015.15 

Chế tạo vật liệu hấp phụ bằng vỏ trấu để xử lý nguồn 

nƣớc  bị ô nhiễm kim loại nặng  X   

8/11/2018 602277 

Đỗ Thị Hòa  K60KHMTB 

dh2015.16 

Chế tạo vật liệu hấp phụ từ vỏ trấu để xử lí chất hữu cơ 

trong các nguồn nƣớc bị ô nhiễm X   

8/11/2018 593103 

Lê Mạnh Hùng  K59KHMTA 

dh2014.88 

Đánh giá tiềm năng sản xuất sạch hơn tại công ty TNHH 

bia VINAKEN thuộc Cụm công nghiệp Trung Đồng, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 
X   

8/11/2018 593103 

Lê Mạnh Hùng  K59KHMTA 

dh2015.230 

Đánh giá tiềm năng sản xuất sạch hơn tại công ty cổ phần 

thƣơng mại Bia Hà Nội, Hƣng Yên - 89, tỉnh Hƣng Yên X   

  602306 

Vũ Thị Oanh K60KHMTB 

  

#N/A 

X   



13/11 602277 

Đỗ Thị Hòa  K60KHMTB 

dh2015.18 

Đánh giá ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất lúa 

và biện pháp thích ứng tại huyện Nghĩa Hƣng, tỉnh Nam 

Định 
X   

13/11 605320 

Trần Thị Thúy Lan K60KHMTE 

dh2015.254 

Hiện trạng sử dụng và công tác quản lý vỏ bao bì thuốc 

bảo vệ thực vật trên đất màu tại địa bàn xã Vũ Vân, huyện 

Vũ Thƣ, tỉnh Thái Bình 
X   

13/11 605320 

Trần Thị Thúy Lan K60KHMTE 

dh2015.299 

Nghiên cứu quy trình thu hồi silic từ rơm rạ bằng phƣơng 

pháp nhiệt phân X   

13/11 605320 

Trần Thị Thúy Lan K60KHMTE 

dh2015.17 

Chế tạo vật liệu hấp phụ từ vỏ trấu để xử lý Cr6+ trong 

nƣớc thải X   

13/11 602145 

Cao Thị Bình An  K60KHMTA 

dh2015.18 

Đánh giá ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất lúa 

và biện pháp thích ứng tại huyện Nghĩa Hƣng, tỉnh Nam 

Định 
X   

13/11 602276 

Đặng Minh Hiếu  K60KHMTB 

dh2017.5 

Nghiên cứu thu hồi silicar tổng hợp từ tro trấu ứng dụng 

trong xử lý môi trƣờng X   

13/11 602262 

Nguyễn Hữu Cƣờng  K60KHMTB 

dh2015.292 

Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion kim loại Cr6+ trong 

nƣớc sử dụng vật liệu Bentonit Lâm Đồng biến tính X   

13/11 602316 

Vũ Hiệp Thành  K60KHMTB 

dh2017.90 

Chế tạo vật liệu hấp phụ từ rơm rạ để xử lý Cr(VI) trong 

nƣớc ô nhiễm X   

13/11 602316 

Vũ Hiệp Thành  K60KHMTB 

dh2016.90 

Đánh giá về việc thực hiện tiêu chí 17 trong xây dựng 

nông thôn mới tại xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 
X   

13/11 602490 

Nguyễn Thị Bích Loan  K60KHMTD 

  

#N/A 

X   

22/11 605302 

Đinh Thị Hiền  K60KHMTE 

dh2015.221 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp góp phần nâng 

cao hiệu quả quản lý rừng tại xã Khánh Long, huyện 

Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 
X   

22/11 605302 

Đinh Thị Hiền  K60KHMTE 

dh2014.83 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu 

quả công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại Khu bảo tồn 

thiên nhiên Xuân Liên, huyện Thƣờng Xuân, tỉnh Thanh 

Hóa 

X   

22/11 602474 

Lƣu Văn Hƣởng  K60KHMTD 

dh2016.62 

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải chăn nuôi lợn tại xã 

Song Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang X   



22/11 602474 

Lƣu Văn Hƣởng  K60KHMTD 

dh2016.119 

Đánh giá thực trạng và giải pháp quản lý chất thải chăn 

nuôi lợn tại xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 
X   

27/11 605328 

Vũ Thị Trọng Nho K60KHMTE 

dh2016.184 

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải y tế tại bệnh viện Đa 

khoa Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh X   

27/11 602306 

Vũ Thị Oanh K60KHMTB 

dh2015.316 

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp sản xuất sạch hơn tại 

Công ty Cổ phần Mía đƣờng Cao Bằng, huyện Phục Hòa, 

tỉnh Cao Bằng 
X   

27/11 602306 

Vũ Thị Oanh K60KHMTB 

dh2015.155 

Đánh giá hiệu quả công nghệ AAO trong xử lý nƣớc thải 

của bệnh viện hữu nghị đa khoa, tỉnh Nghệ An X   

27/11 602306 

Vũ Thị Oanh K60KHMTB 

dh2015.166 

Đánh giá hiệu quả xử lý nƣớc thải Nhà máy bia Sài Gòn – 

Phú Thọ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ X   

27/11 602471 

Đỗ Thị Hƣơng  K60KHMTD 

dh2015.159 

Đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý nƣớc thải tại công 

ty cổ phần sữa Hà Nội X   

27/11 602471 

Đỗ Thị Hƣơng  K60KHMTD 

dh2016.234 

Đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý nƣớc thải tại công 

ty TNHH MTV Môi trƣờng Dong Yeon Envatech X   

27/11 602246 

Lê Thị Lan Anh K60KHMTB 

dh2017.17 

Đánh giá hiện trạng quản lý thuốc bảo vệ thực vật trong 

sản xuất nông nghiệp tại xã Dĩnh Trì- thành phố Bắc 

Giang 
X   

27/11 602246 

Lê Thị Lan Anh K60KHMTB 

dh2016.151 

Đánh giá hiện trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ 

thực vật trên cây vải thiều tại xã Trù Hựu, huyện Lục 

Ngạn, tỉnh Bắc Giang 
X   

27/11 602277 

Đỗ Thị Hòa  K60KHMTB 

ch2013.32 

Đánh giá hiện trạng tồn dƣ một số chỉ tiêu kim loại nặng 

và  

hóa chất bảo vệ thực vật trong đất  

X   

27/11 602277 

Đỗ Thị Hòa  K60KHMTB 

dh2016.223 

Đánh giá hiện trạng nguồn nƣớc phục vụ sản xuất và sinh 

hoạt tại địa bàn xã Đông Đô, huyện Hƣng Hà, tỉnh Thái 

Bình 
X   

27/11 602277 

Đỗ Thị Hòa  K60KHMTB 

ch2014.39 

Đánh giá hiện trạng môi trƣờng đất, nƣớc và đề xuất một 

số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng tại làng nghề 

đúc nhâm Mẫn Xá, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh 

Bắc Ninh 

X   



27/11 602277 
Đỗ Thị Hòa  K60KHMTB 

ch2014.9 

Đánh giá chất lƣợng môi trƣờng nƣớc mặt và không khí 

khu công nghiệp Nhƣ Quỳnh, Văn Lâm, Hƣng Yên X   

29/11 602340 Lê Thị Vân  K60KHMTB   #N/A X   

29/11 602322 

Lê Thị Thu K60KHMTB 

dh2015.218 

Đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp nâng cao 

chất lƣợng việc bảo vệ, quản lý rừng phòng hộ tại xã Hải 

Nhân, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 
X   

29/11 602170 

Đoàn Thị Duyên  K60KHMTA 

ch2013.9 

Đánh giá công tác thực hiện chính sách bồi thƣờng, hỗ 

trợ, 

tái định cƣ khi nhà nƣớc thu hồi đất xây dựng dự án trung  

tâm nhiệt điện Nghi Sơn 

X   

29/11 602322 

Lê Thị Thu K60KHMTB 

dh2014.83 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu 

quả công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại Khu bảo tồn 

thiên nhiên Xuân Liên, huyện Thƣờng Xuân, tỉnh Thanh 

Hóa 

X   

29/11 602322 
Lê Thị Thu K60KHMTB 

ch2015.90 

Thực trạng hoạt động bảo tồn đa dang sinh học tại vƣờn 

quốc gia Pù Mát, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An X   

29/11 605298 Phạm Thị Hƣơng Giang  K60KHMTE   #N/A X   

29/11 602170 

Đoàn Thị Duyên  K60KHMTA 

ch2013.68 

Nghiên cứu ảnh hƣởng của tiếng ồn do hoạt động thi công 

của dự án xây dựng đƣờng vành đai 3 - giai đoạn II tại Hà 

Nội 
X   

29/11 602170 
Đoàn Thị Duyên  K60KHMTA 

ch2013.85 

Ứng dụng GIS trong quản lý chất lƣợng môi trƣờng 

không khí ở các nút giao thông chính thành phố Hà Nội X   

NĂM 2019           X   

10/1/2019 602172 
Thân Thị Thu Duyên  K60KHMTA 

dh2015.98 

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh 

viện Đa khoa Đông Anh X   

10/1/2019 602172 
Thân Thị Thu Duyên  K60KHMTA 

dh2015.102 

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại Trung 

tâm Y tế Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc X   

10/1/2019 593103 

Lê Mạnh Hùng  K59KHMTA 

dh2015.162 

Đánh giá hiệu quả sản xuất sạch hơn tại công ty cổ phần 

bia Hà Nội-Kim Bài, thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, 

Thành phố Hà Nội 
X   

10/1/2019 593103 

Lê Mạnh Hùng  K59KHMTA 

dh2015.231 

Đánh giá tiềm năng sản xuất sạch hơn tại nhà máy chế 

biến gỗ xuất khẩu và trồng rừng Quỳnh Thiện, thị xã 

Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An 
X   

10/1/2019 602277 
Đỗ Thị Hòa  K60KHMTB 

dh2015.161 

Đánh giá hiệu quả mô hình VAC tại huyện Thọ Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa X   



10/1/2019 602277 
Đỗ Thị Hòa  K60KHMTB 

dh2015.260 

Khảo nghiệm quy trình thu hồi cacbon từ cùi ngô tạo 

nguồn vật liệu trong xử lý  môi trƣờng X   

10/1/2019 602210 

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung  
K60KHMTA 

dh2016.53 

Đánh giá hiện trạng nƣớc thải làng nghề sản xuất miến 

dong làng So, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố 

Hà Nội 
X   

10/1/2019 602210 

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung  
K60KHMTA 

dh2014.92 

Điều tra hiện trạng chất và đề xuất biện pháp xử lý nƣớc 

thải miến dong làng nghề Quần Liêu, xã Nghĩa Sơn, 

huyện Nghĩa Hƣng, tỉnh Nam Định 
X   

10/1/2019 602549 

Mào Thị Vĩnh K60KHMTE 

ch2014.1 

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến năng suất chè 

tỉnh Phú Thọ và đề xuất giải pháp thích ứng nâng cao 

năng suất chè 
X   

10/1/2019 604923 

Nguyễn Thị Lanh K60KHMTE 

ch2013.12 

Đánh giá hàm lƣợng kim loại nặng trong đất để phục vụ 

phát 

triển chè an toàn 
X   

1/2/2019 602396 
Nguyễn Thị Mỹ Linh K60KHMTC 

dh2015.104 

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa 

khoa Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa X   

1/2/2019 602396 

Nguyễn Thị Mỹ Linh K60KHMTC 

dh2015.126 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải 

rắn y tế tại bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lƣu, tỉnh 

Nghệ An 
X   

19/2 605342 

Lê Thị Thảo  K60KHMTE 

dh2016.78 

Nghiên cứu xử lý nƣớc thải chăn nuôi lợn tại trang trại 

ông Binh, xã Liên Chung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 

bằng phèn nhôm 
X   

19/2 605303 

Lê Thị Hiền  K60KHMTE 

dh2015.320 

Phân lập và tuyển chọn giống nấm rễ cộng sinh 

Arbuscular Mycorrhizae để sản xuất vật liệu sinh học 

nhằm tạo thảm thực vật làm tiểu cảnh cho khuôn viên 
X   

19/2 605303 
Lê Thị Hiền  K60KHMTE 

ch2016.18 

“Nghiên cứu quy trình sản xuất vật liệu sinh học nhằm tái 

tạo thảm cỏ làm tiểu cảnh cho khuôn viên X   

19/2 605332 

Trần Thị Thu Phƣơng  K60KHMTE 

dh2015.319 

Phân lập và tuyển chọn chủng giống vi sinh vật dùng để 

sản xuất chế phẩm sinh học xử lý bã nấm và phân gà 

thành phân hữu cơ phục vụ cho sản xuất Nông nghiệp an 

toàn. 

X   

19/2 605332 
Trần Thị Thu Phƣơng  K60KHMTE 

ch2016.20 

Nghiên cứu xử lý phế phụ phẩm sau sản xuất tinh bột sắn 

để tạo cồn sinh học và phân bón hữu cơ X   

19/2 593186 
Phạm Thị Thu Hà  K59KHMTB 

dh2015.39 

Đánh giá chất lƣợng nƣớc sinh hoạt tại xã Kim Sơn, 

Huyện Gia Lâm,TP Hà Nội X   



19/2 593186 
Phạm Thị Thu Hà  K59KHMTB 

dh2016.166 

“ Đánh giá thực trạng sử dụng nƣớc sinh hoạt tại xã Thạch 

Ngọc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh X   

19/2 605305 
Nguyễn Thị Hoa K60KHMTE 

dh2017.71 

Nghiên cứu tuyển chọn giống vi sinh vật dùng để xử lý 

phân gà nuôi công nghiệp X   

19/2 605305 
Nguyễn Thị Hoa K60KHMTE 

dh2017.23 

Nghiên cứu tuyển chọn, sử dụng vi khuẩn và than bùn 

trong xử lý phân gà X   

21/2 605332 

Trần Thị Thu Phƣơng  K60KHMTE 

ch2016.16 

Chế tạo vật liệu hấp phụ từ phế phụ phẩm nông nghiệp để 

xử lý chất hữu cơ trong nƣớc thải làng nghề chế biến nông 

sản xã Dƣơng Liễu – huyện Hoài Đức – thành phố Hà Nội 
X   

21/2 602513 
Lê Trung Sơn K60KHMTD 

dh2014.31 

Đánh giá hiện trạng công tác quản lý môi trƣờng công ty 

cổ phần phân lân Ninh Bình, thành phố Ninh Bình X   

21/2 602513 

Lê Trung Sơn K60KHMTD 

dh2015.203 

Đánh giá thực trạng quản lý môi trƣờng làng nghề thêu 

ren An Hòa, Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà 

Nam 

X   

21/2 602513 
Lê Trung Sơn K60KHMTD 

dh2016.234 

Đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý nƣớc thải tại công 

ty TNHH MTV Môi trƣờng Dong Yeon Envatech X   

21/2 602489 
Võ Thị Linh K60KHMTD 

dh2017.17 

Đánh giá hiện trạng quản lý thuốc bảo vệ thực vật trong 

sản xuất nông nghiệp tại xã Dĩnh Trì- thành phố Bắc 

Giang 

X   

21/2 602489 
Võ Thị Linh K60KHMTD 

ch2013.53 

Đánh giá tình hình quản lý và tồn lƣu hóa chất bảo vệ 

thực vật trong đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang X   

21/2 602398 
Vũ Đỗ Khánh Linh K60KHMTC 

dh2015.166 

Đánh giá hiệu quả xử lý nƣớc thải Nhà máy bia Sài Gòn – 

Phú Thọ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ X   

21/2 602398 

Vũ Đỗ Khánh Linh K60KHMTC 

dh2015.47 

Đánh giá công tác quản lý, xử lý nƣớc thải mỏ than Hà 

Tu, Hạ Long, Quảng Ninh và đề xuất biện pháp nâng cao 

hiệu quả 
X   

2/3/2019 605353 
Bùi Thanh Tuyền  K60KHMTE 

dh2015.341 

Thực trạng quản lý đa dạng sinh học tại Rừng quốc gia 

Yên Tử, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh X   

5/3/2019 602363 

Mai Thị Hà  K60KHMTC 

dh2015.346 

Thực trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật 

trong sản xuất nông nghiệp tại xã Đồng Tiến, huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
X   

5/3/2019 602266 

Nguyễn Đăng Duy K60KHMTB 

dh2017.25 

Đánh giá áp lực từ nguồn thải tới môi trƣờng nƣớc mặt 

sông Kỳ Cùng đoạn chảy qua huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng 

Sơn 
X   



5/3/2019 602266 

Nguyễn Đăng Duy K60KHMTB 

dh2017.32 

Nghiên cứu khả năng xử lý nƣớc thải lò giết mổ gia súc 

tại thôn Linh Quy, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, thành 

phố Hà Nội bằng cách sử dụng PAC (Poly aluminium 

chloride) kết hợp với cây ngổ dại (Enydra fluctuans Lour) 

X   

5/3/2019 602266 

Nguyễn Đăng Duy K60KHMTB 

dh2017.35 

Nghiên cứu sử dụng PAC (poly aluminium chloride) kết 

hợp với thân cây đay hoạt hóa để xử lý nƣớc thải của làng 

nghề dệt nhuộm Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội 

X   

5/3/2019 602344 

Hoàng Thế Anh K60KHMTC 

dh2017.106 

Hiện trạng phát thải và công tác quản lý chất thải rắn tại 

làng nghề chạm khắc gỗ truyền thống thôn Đông Giao, xã 

Lƣơng Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dƣơng 
X   

5/3/2019 602344 
Hoàng Thế Anh K60KHMTC 

dh2015.103 

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải sản xuất tại làng 

nghề mộc, xã Liên Hà, huyện Đan Phƣợng, Hà Nội X   

5/3/2019 602344 

Hoàng Thế Anh K60KHMTC 

ch2014.10 

Đánh giá hiện trạng môi trƣờng và đề xuất giải pháp giảm 

thiểu ô nhiễm môi trƣờng làng nghề chạm gỗ La Xuyên, 

xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 
X   

5/3/2019 602426 
Nguyễn Thị Thƣ  K60KHMTC 

dh2015.351 

Tuyển chọn giống vi sinh vật chuyển hóa lân để sản xuất 

chế phẩm sinh học dùng cho cải tạo đất X   

5/3/2019 602426 
Nguyễn Thị Thƣ  K60KHMTC 

dh2016.40 

Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi sinh để xử lý phế thải 

cây ngô tại xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang X   

5/3/2019 602288 
Nguyễn Thị Linh K60KHMTB 

dh2017.17 

Đánh giá hiện trạng quản lý thuốc bảo vệ thực vật trong 

sản xuất nông nghiệp tại xã Dĩnh Trì- thành phố Bắc 

Giang 

X   

5/3/2019 602549 

Mào Thị Vĩnh K60KHMTE 

dh2019.23 

Đánh giá hiện trạng sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực 

vật và đề xuất giải pháp quản lý trên cây chè tại xã Việt 

Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang 
X   

5/3/2019 602549 
Mào Thị Vĩnh K60KHMTE 

dh2015.341 

Thực trạng quản lý đa dạng sinh học tại Rừng quốc gia 

Yên Tử, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh X   

5/3/2019 602288 

Nguyễn Thị Linh K60KHMTB 

dh2015.118 

Đánh giá hiện trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong 

sản xuất nông nghiệp và nguy cơ gây ô nhiễm môi trƣờng 

trên địa bàn xã Hà Lâm, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 
X   

7/3/2019 605329 
Bùi Thị Phƣơng  K60KHMTE 

dh2016.95 

Đánh giá ảnh hƣởng của ô nhiễm kim loại nặng (Cu, Pb, 

Zn) đến hệ sinh thái đất phù sa sông Hồng X   

7/3/2019 605329 

Bùi Thị Phƣơng  K60KHMTE 

dh2014.106 

Nghiên cứu ảnh hƣởng của khu công nghiệp Phố Nối tới 

sự tích lũy một số kim loại nặng trong đất sản xuất nông 

nghiệp 
X   



7/3/2019 602513 
Lê Trung Sơn K60KHMTD 

dh2015.25 

Đánh giá ảnh hƣởng của nƣớc thải công nghiệp tại KCN 

Phố Nối A, tỉnh Hƣng Yên tới hệ sinh thái đồng ruộng X   

7/3/2019 602513 
Lê Trung Sơn K60KHMTD 

dh2017.84 

Đánh giá hiện trạng xử lý nƣớc thải tập trung tại khu công 

nghiệp Bảo Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định X   

7/3/2019 602163 
Trần Văn Cƣờng  K60KHMTA 

dh2015.168 

Đánh giá hiệu quả xử lý tàn dƣ rơm rạ bằng chế phẩm vi 

sinh vật tại xã Văn Lang, huyện Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình X   

7/3/2019 602311 
Nguyễn Huy Quỳnh K60KHMTB 

dh2014.15 

Đánh giá công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại 

nguồn, phƣờng Long Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội X   

7/3/2019 602311 
Nguyễn Huy Quỳnh K60KHMTB 

dh2016.144 

Đánh giá thực trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt tại 

thị trấn Sơn Dƣơng, huyện Sơn Dƣơng, tỉnh Tuyên Quang X   

7/3/2019 602161 
Đào Minh Công  K60KHMTA 

ch2014.5 

Phân lập, tuyển chọn vi sinh vật có khả năng phân giải 

mạnh Xenluloza từ phụ phế phẩm nông nghiệp X   

7/3/2019 621857 Phan Thị Hà Giang  K62KHMT   công nghệ MT tập 1   X 

7/3/2019 602163 
Trần Văn Cƣờng  K60KHMTA 

dh2014.134 

Tìm hiểu quy trình canh tác Lúa trong bối cảnh biến đổi 

khí hậu tại tỉnh Nam Định X   

7/3/2019 602163 

Trần Văn Cƣờng  K60KHMTA 

ch2014.29 

Ứng dụng quy trình B2004-32-66 xử lý tàn dƣ thực vật 

trên đồng ruộng tại xã Nam Lợi, huyện Nam Trực, tinh 

Nam Định 
X   

7/3/2019 602163 

Trần Văn Cƣờng  K60KHMTA 

dh2016.146 

Điều tra hiện trạng phát sinh phế thải đồng ruộng và đề 

xuất một số giải pháp xử lý tại xã Minh Tân, huyện Đông 

Hƣng, tỉnh Thái Bình 
X   

7/3/2019 605311 

Ngô Thị Thùy Hƣơng  K60KHMTE 

ch2015.15 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nhằm bảo vệ môi 

trƣờng tại làng nghề tái chế nhựa Minh Khai,thị trấn Nhƣ 

Quỳnh,huyện Văn Lâm,Tỉnh Hƣng Yên 
X   

7/3/2019 602235 
Trần Huyền Trang  K60KHMTA 

dh2015.1 

Ảnh hƣởng của hoạt động du lịch đến bảo tồn đa dạng 

sinh học tại vƣờn Quốc gia Tam Đảo X   

7/3/2019 602235 

Trần Huyền Trang  K60KHMTA 

dh2015.121 

Đánh giá hiện trạng và công tác bảo tồn đa dạng sinh học 

ở vƣờn quốc gia Bến En, huyện Nhƣ Thanh, tỉnh Thanh 

Hóa 
X   

12/3/2019 602344 

Hoàng Thế Anh K60KHMTC 

dh2017.106 

Hiện trạng phát thải và công tác quản lý chất thải rắn tại 

làng nghề chạm khắc gỗ truyền thống thôn Đông Giao, xã 

Lƣơng Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dƣơng 
X   

14/3 602197 

Hoàng Minh Hiền Linh K60KHMTA 

dh2015.277 

Nghiên cứu ảnh hƣởng của hoạt động du lịch sinh thái đến 

công tác bảo tồn đa dạng sinh học vƣờn Quốc gia Cúc 

Phƣơng, tỉnh Ninh Bình 
X   



21/3 26140061 
Tăng Thị kiều loan  CH KHMTK26B 

ch2016.02 

Đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc 

ngầm Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh X   

21/3 26140061 
Tăng Thị kiều loan  CH KHMTK26B 

ch2016.05 

Đánh giá tình hình sử dụng nƣớc dƣới đất huyện Lƣơng 

Tài và đề xuất biện pháp quản lý” X   

21/3 593377 

Nguyễn Quang Chiếu  K59KHMTD 

dh2017.25 

Đánh giá áp lực từ nguồn thải tới môi trƣờng nƣớc mặt 

sông Kỳ Cùng đoạn chảy qua huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng 

Sơn 
X   

21/3 26140061 

Tăng Thị kiều loan  CH KHMTK26B 

ch2016.37 

Đánh giá chất lƣợng và công tác quản lý nƣớc mặt sông 

Cầu đoạn chảy qua thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2011 - 

2015 
X   

21/3 26140061 
Tăng Thị kiều loan  CH KHMTK26B 

ch2015.77 

Đánh giá hiện trạng chất lƣợng nƣớc mặt huyện Thanh 

Oai 
X   

21/3 602348 

Nguyễn Thị Vân Anh K60KHMTC 

dh2016.199 

Đánh giá thực trạng sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật 

trong sản xuất nông nghiệp tại xã Nam Phong, huyện Cao 

Phong, tỉnh Hòa Bình 
X   

26/3 602408 

Hoàng Hồng Nhung  K60KHMTC 

dh2015.221 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp góp phần nâng 

cao hiệu quả quản lý rừng tại xã Khánh Long, huyện 

Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 
X   

26/3 602448 
Nguyễn Thị Ánh K60KHMTD 

dh2017.58 

Đánh giá hiện trạng xử lý nƣớc rỉ rác tại công ty Urenco 

11 thuộc xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hƣng Yên X   

26/3 602433 

Vũ Thị Ngọc Trâm  K60KHMTC 

dh2016.98 

Đánh giá hiện trạng quản lý môi trƣờng tại nhà máy sản 

xuất gạch Tuynel Đức Thiện trên địa bàn xã Trực Cƣờng, 

huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định 
X   

28/3 602427 

Nguyễn Thị Thƣơng K60KHMTC 

dh2016.3 

Đánh giá hiện trạng sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật 

trong nông nghiệp tại xã Đông Minh, huyện Đông Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 
X   

28/3 602427 

Nguyễn Thị Thƣơng K60KHMTC 

dh2016.152 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số biện pháp quản lý, 

xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Trung Nguyên, huyện Yên 

Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 
X   

28/3 602427 

Nguyễn Thị Thƣơng K60KHMTC 

dh2016.37 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp quản lý 

rác thải sinh hoạt tại thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, 

tỉnh Ninh Bình 
X   

28/3 602348 

Nguyễn Thị Vân Anh K60KHMTC 

dh2016.5 

Tính toán thiết kế bãi chôn lấp chất thải rắn cho xã Quỳnh 

Thọ, huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-

2026 

X   



2/4/2019 602266 

Nguyễn Đăng Duy K60KHMTB 

dh2017.30 

Nghiên cứu sử dụng PAC (poly aluminium chloride) và 

vỏ trấu hoạt hóa để xử lý nƣớc thải sản xuất bún của làng 

nghề Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
X   

2/4/2019 602266 

Nguyễn Đăng Duy K60KHMTB 

dh2017.62 

Nghiên cứu xử lý nƣớc thải sản xuất đậu phụ của làng 

nghề thôn Mao Dộc, xã Phƣợng Mao, Huyện Quế Võ, 

tỉnh Bắc Ninh bằng PAC (poly aluminium chloride) và vỏ 

trấu hoạt hóa 

X   

2/4/2019 605302 

Đinh Thị Hiền  K60KHMTE 

dh2015.5 

Ảnh hƣởng của quá trình đô thị hóa tới công tác quản lý 

rác thải sinh hoạt tại thị trấn Hƣơng Canh, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 
X   

2/4/2019 605302 

Đinh Thị Hiền  K60KHMTE dh2015.223 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu 

quả công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng phòng hộ 

huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 
X   

25/4 602433 
Vũ Thị Ngọc Trâm  K60KHMTC 

dh2016.102 

Nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn tại nhà máy gạch 

Tuy-nel Nam Sách tỉnh Hải Dƣơng X   

25/4 602433 

Vũ Thị Ngọc Trâm  K60KHMTC 

dh2016.118 

Thực trạng quản lý, sử dụng phân bón hóa học và thuốc 

bảo vệ thực vật trong chuyên canh cà rốt tại xã Thái Tân, 

huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dƣơng 
X   

25/4 604923 
Nguyễn Thị Lanh K60KHMTE 

dh2015.341 

Thực trạng quản lý đa dạng sinh học tại Rừng quốc gia 

Yên Tử, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh X   

25/4 602413 
Bùi Nhƣ Quỳnh  K60KHMTC 

dh2015.204 

Đánh giá thực trạng quản lý môi trƣờng ở làng nghề đúc 

đồng Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh X   

25/4 602413 

Bùi Nhƣ Quỳnh  K60KHMTC 

dh2015.69 

Đánh giá hiện trạng môi trƣờng chịu ảnh hƣởng do hoạt 

động tái chế nhựa tại thôn Minh Khai, thị trấn Nhƣ 

Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hƣng yên 
X   

25/4 602413 

Bùi Nhƣ Quỳnh  K60KHMTC 

ch2015.15 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nhằm bảo vệ môi 

trƣờng tại làng nghề tái chế nhựa Minh Khai,thị trấn Nhƣ 

Quỳnh,huyện Văn Lâm,Tỉnh Hƣng Yên 
X   

25/4 611947 

HÁN CHÍ THÀNH  K61KHMTB 

dh2014.90 

Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thƣơng và khả năng thích 

ứng với biến đổi khí hậu tại xã Thắng Sơn, huyện Thanh 

Sơn, tỉnh Phú Thọ 
X   

22/10 611916 

TRẦN THỊ HÒA  K61KHMTB 

dh2018.88 

Nghiên cứu khả năng xử lý nƣớc thải từ hoạt động sản 

xuất đậu phụ quy mô hộ gia đình bằng PAC (Poly 

Aluminium Chloride) và cây ngổ trâu (Enydra fluctuans 

Lour.) 

X   



5/11/2019 611957 
CAO THỊ TỐ UYÊN  K61KHMTB 

ch2015.1 

Đánh giá ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu đến hệ thống 

nông nghiệp của thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai X   

7/11/2019 611888 

PHẠM THỊ THỦY K61KHMTA 

DH2019.28 

Đánh giá tình hình thực hiện tiêu chí 17 trong xây dựng 

nông thôn mới tại xã Kỳ Thƣợng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà 

Tĩnh 
X   

7/11/2019 611860 
PHAN THỊ THU 

HƢƠNG  
K61KHMTA 

  

#N/A 
X   

7/11/2019 611885 PHẠM THẠCH THẢO  K61KHMTA   #N/A X   

12/11/2019 611837 

NGUYỄN THỊ KIM 

CHI 
K61KHMTA 

dh2016.103 

Đánh giá hiện trạng công tác quản lý nƣớc thải tại Khu 

công nghiệp Thuỵ Vân, tỉnh Phú Thọ X   

12/11/2019 611897 
ĐINH THỊ HẢI YẾN  K61KHMTA 

ch2014.45 

Đánh giá công tác quản lý môi trƣờng các mỏ khai thác đá 

trên địa bàn huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn X   

12/11/2019 611837 

NGUYỄN THỊ KIM 

CHI 
K61KHMTA 

dh2015.107 

Đánh giá hiện trạng quản lý nƣớc thải tại khu công nghiệp 

Lƣơng Sơn, tỉnh Hòa Bình X   

12/11/2019 611837 

NGUYỄN THỊ KIM 

CHI 
K61KHMTA 

ch2018.42 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý nƣớc 

thải tại khu công nghiệp Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh 

Phúc 

X   

12/11/2019 611897 
ĐINH THỊ HẢI YẾN  K61KHMTA 

ch2014.33 

Nghiên cứu giải pháp quản lý chất thải rắn công nghiệp 

tại các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang X   

12/11/2019 611897 

ĐINH THỊ HẢI YẾN  K61KHMTA 

ch2014.19 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp quản lý 

môi trƣờng tại khu công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt 

Trìn, tỉnh Phú Thọ 
X   

14/11 602160 
Nguyễn Thị Mai Chi K60KHMTA 

dh2017.118 

Thực trạng môi trƣờng sản xuất và chất lƣợng rau tại xã 

Yên Cƣờng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định X   

14/11 611887 

HOÀNG THỊ HOÀI 

THƢƠNG  
K61KHMTA 

dh2016.96 

Ứng dụng một số loại chế phẩm sinh học xử lý môi 

trƣờng nƣớc ao nuôi thủy sản X   

14/11 611887 

HOÀNG THỊ HOÀI 

THƢƠNG  
K61KHMTA 

dh2019.32 

Phân lập và tuyển chọn vi sinh vật xử lý phế phụ phẩm từ 

cây gai X   

14/11 611887 

HOÀNG THỊ HOÀI 

THƢƠNG  
K61KHMTA 

dh2019.27 

Phân lập, tuyển chọn vi sinh vật xử lý nƣớc thải nhà máy 

giấy X   

19/11 611897 
ĐINH THỊ HẢI YẾN  K61KHMTA 

ch2015.73 

Đánh giá chất lƣợng nƣớc mặt sông Hồng đoạn chảy qua 

tỉnh Lào Cai và Yên Bái năm 2014 X   

19/11 611837 

NGUYỄN THỊ KIM 

CHI 
K61KHMTA 

dh2016.172 

Đánh giá chất lƣợng nƣớc sông Mã đoạn chảy qua thành 

phố Thanh Hóa X   

19/11 611862 
NGUYỄN HẠ HUY K61KHMTA 

ch2018.07 

Đánh giá diễn biến chất lƣợng nƣớc mặt trên địa bàn 

thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu giai đoạn 2010 – 2017. X   



19/11 611837 

NGUYỄN THỊ KIM 

CHI 
K61KHMTA 

ch2018.10 

Đánh giá chất lƣợng nƣớc sông Đuống đoạn chảy qua 

huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh  X   

19/11 611837 

NGUYỄN THỊ KIM 

CHI 
K61KHMTA 

ch2015.44 

Đánh giá chất lƣợng nƣớc sông Ba đoạn chảy qua tỉnh 

Phú Yên năm 2014 X   

19/11 611837 

NGUYỄN THỊ KIM 

CHI 
K61KHMTA 

dh2014.40 

Đánh giá hiện trạng quản lí môi trƣờng Khu công nghiệp 

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh X   

26/11 611887 

HOÀNG THỊ HOÀI 

THƢƠNG  
K61KHMTA 

ch2015.73 

Đánh giá chất lƣợng nƣớc mặt sông Hồng đoạn chảy qua 

tỉnh Lào Cai và Yên Bái năm 2014 X   

26/11 611887 

HOÀNG THỊ HOÀI 

THƢƠNG  
K61KHMTA 

dh2016.96 

Ứng dụng một số loại chế phẩm sinh học xử lý môi 

trƣờng nƣớc ao nuôi thủy sản X   

26/11 611884 

NGUYỄN ĐỖ THẠCH 

THẢO  
K61KHMTA 

dh2017.15 

Đánh giá hiện trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong 

sản xuất rau trên địa bàn huyên Đông Anh – Hà Nội X   

28/11 611884 

NGUYỄN ĐỖ THẠCH 

THẢO  
K61KHMTA 

dh2017.67 

Đánh giá thực trạng sử dụng và quản lý thuốc bảo vệ thực 

vật trong sản xuất nông nghiệp tại xã Thái Sơn, huyện 

Thái Thụy, tỉnh Thái Bình  
X   

28/11 611884 

NGUYỄN ĐỖ THẠCH 

THẢO  
K61KHMTA 

dh2017.97 

Thực trạng quản lý và sử dụng phân bón, thuốc BVTV 

trong sản xuất nông nghiệp tại xã Hƣơng Mai, huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang 
X   

3/12/2019 593225 
Vũ Thế Mạnh  K59KHMTB 

ch2016.71 

Đánh giá chất lƣợng đất tại khu vực sản xuất nông nghiệp 

huyện Đông Hƣng, tỉnh Thái Bình X   

3/12/2019 611869 

TRẦN THỊ MAI K61KHMTA 

ch2016.33 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô 

nhiễm môi trƣờng làng nghề Triều Khúc, xã Tân Triều, 

huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 
X   

3/12/2019 611869 

TRẦN THỊ MAI K61KHMTA 

ch2016.59 

Đánh giá ảnh hƣởng của chất thải làng nghề đá Non Nƣớc 

đến môi trƣờng và sức khỏe cộng đồng tại phƣờng Hòa 

Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 
X   

10/12/2019 611867 

TRƢƠNG THỊ LINH K61KHMTA 

ch2016.33 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô 

nhiễm môi trƣờng làng nghề Triều Khúc, xã Tân Triều, 

huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 
X   

10/12/2019 602468 Bùi Bích Hồng  K60KHMTD dh2016.198 #N/A X   

10/12/2019 602521 
Giáp Thùy Trang  K60KHMTD 

dh2016.163 

Đánh giá công tác thu gom rác thải sinh hoạtcủa Công ty 

môi trƣờng đô thị thành phố Hải Dƣơng, tỉnh Hải Dƣơng X   

10/12/2019 602521 
Giáp Thùy Trang  K60KHMTD 

ch2018.37 

Đánh giá hiện trạng quản lý rác thải sinh hoạt tại huyện 

Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh X   



12/12/2019 611897 
ĐINH THỊ HẢI YẾN  K61KHMTA 

ch2018.42 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý nƣớc 

thải tại khu công nghiệp Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh 

Phúc 

X   

12/12/2019 611837 

NGUYỄN THỊ KIM 

CHI 
K61KHMTA 

ch2016.42 

Đánh giá tác động của sự phát triển khu công nghiệp Lễ 

Môn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến chất 

lƣợng môi trƣờng nƣớc mặt  
X   

12/12/2019 611837 

NGUYỄN THỊ KIM 

CHI 
K61KHMTA 

dh2016.103 

Đánh giá hiện trạng công tác quản lý nƣớc thải tại Khu 

công nghiệp Thuỵ Vân, tỉnh Phú Thọ X   

12/12/2019 611897 
ĐINH THỊ HẢI YẾN  K61KHMTA 

ch2014.45 

Đánh giá công tác quản lý môi trƣờng các mỏ khai thác đá 

trên địa bàn huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn X   

12/12/2019 611897 

ĐINH THỊ HẢI YẾN  K61KHMTA 

ch2014.84 

Đánh giá hiện trạng công tác quản lý môi trƣờng tại cụm 

công nghiệp thị trấn Phùng, Đan Phƣợng, thành phố Hà 

Nội và đề xuất giải pháp 
X   

17/12 611930 

NGUYỄN HOÀNG 

LAN  
K61KHMTB 

dh2014.90 

Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thƣơng và khả năng thích 

ứng với biến đổi khí hậu tại xã Thắng Sơn, huyện Thanh 

Sơn, tỉnh Phú Thọ 
X   

17/12 611841 

NGUYỄN THUỲ 

DƢƠNG 
K61KHMTA 

dh2014.3 

Đánh giá ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất 

nông nghiệp và biện pháp thích ứng ở xã Diễn Hải, huyện 

Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 
X   

17/12 602468 

Bùi Bích Hồng  K60KHMTD 

dh2014.67 

Đánh giá mức độ phù hợp của ''Bãi tập kết và xử lý rác" ở 

Cổ Chày- Quán Quỳnh- thôn Đông Cả- thị trấn Thổ Tang- 

huyện Vĩnh Tƣờng – tỉnh Vĩnh Phúc 
X   

17/12 602521 Giáp Thùy Trang  K60KHMTD   #N/A X   

17/12 602468 
Bùi Bích Hồng  K60KHMTD 

ch2018.18 

Nghiên cứu giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên 

địa bàn thành phố Lai Châu X   

17/12 602468 

Bùi Bích Hồng  K60KHMTD 

dh2015.3 

Ảnh hƣởng của hoạt động sản xuất mây tre đan đến môi 

trƣờng dựa trên đánh giá của cộng đồng tại làng nghề mây 

tre đan xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 
X   

            X   

9/1/2020 611829 

BÙI HẢI AN  K61KHMTA 

dh2015.254 

Hiện trạng sử dụng và công tác quản lý vỏ bao bì thuốc 

bảo vệ thực vật trên đất màu tại địa bàn xã Vũ Vân, huyện 

Vũ Thƣ, tỉnh Thái Bình 
X   

  611838 

ĐÀO THỊ CÚC  K61KHMTA 

dh2014.79 

Đánh giá thực trạng sử dụng phân bón và hóa chất bảo vệ 

thực vật trong canh tác nông nghiệp tại xã Vĩnh Ninh, 

Huyện Vĩnh Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 
X   



6/3/2020 611887 

HOÀNG THỊ HOÀI 

THƢƠNG  
K61KHMTA 

dh2016.96 

Ứng dụng một số loại chế phẩm sinh học xử lý môi 

trƣờng nƣớc ao nuôi thủy sản X   

6/3/2020 611887 

HOÀNG THỊ HOÀI 

THƢƠNG  
K61KHMTA 

ch2014.4 

Nghiên cứu diễn biến chất lƣợng môi trƣờng ao nuôi tôm 

thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) tại phƣờng Hà An, 

thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh 
X   

6/3/2020 611887 

HOÀNG THỊ HOÀI 

THƢƠNG  
K61KHMTA 

ch2014.5 

Phân lập, tuyển chọn vi sinh vật có khả năng phân giải 

mạnh Xenluloza từ phụ phế phẩm nông nghiệp X   

10/3/2020 611865 

LÂM THÚY LINH  K61KHMTA 

dh2015.319 

Phân lập và tuyển chọn chủng giống vi sinh vật dùng để 

sản xuất chế phẩm sinh học xử lý bã nấm và phân gà 

thành phân hữu cơ phục vụ cho sản xuất Nông nghiệp an 

toàn. 

X   

10/3/2020 611833 
NGUYỄN THỊ ANH K61KHMTA 

ch2018.17 

Mô phỏng dòng vận chuyển chất thải chăn nuôi lợn tại 

huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang X   

19/3 605323 Trần Thị Luyến  K60KHMTE dh2016.210 #N/A X   

23/3   Lý thị thu hà  #N/A   DĐánh giá ủi ro sức khỏe và đánh giá rủi ro sinh thái  X   

  611862 
NGUYỄN HẠ HUY K61KHMTA 

ch2015.73 

Đánh giá chất lƣợng nƣớc mặt sông Hồng đoạn chảy qua 

tỉnh Lào Cai và Yên Bái năm 2014 X   

  611862 
NGUYỄN HẠ HUY K61KHMTA 

ch2018.07 

Đánh giá diễn biến chất lƣợng nƣớc mặt trên địa bàn 

thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu giai đoạn 2010 – 2017. X   

19/5 602493 

Trần Thị Mơ  K60KHMTD 

dh2016.69 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp xử lý nƣớc thải 

tại làng nghề bún Đông Cận, xã Tân Tiến, huyện Gia Lộc, 

tỉnh Hải Dƣơng 
X   

21/5 611837 

NGUYỄN THỊ KIM 

CHI 
K61KHMTA 

dh2016.103 

Đánh giá hiện trạng công tác quản lý nƣớc thải tại Khu 

công nghiệp Thuỵ Vân, tỉnh Phú Thọ X   

21/5 611837 

NGUYỄN THỊ KIM 

CHI 
K61KHMTA 

dh2016.192 

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải công nghiệp nguy 

hại tại khu công nghiệp Đình Trám và khu công nghiệp 

Song Khê – Nội Hoàng, tỉnh Bắc Giang 
X   

21/5 611837 

NGUYỄN THỊ KIM 

CHI 
K61KHMTA 

ch2018.06 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý môi 

trƣờng tại Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình X   

21/5 611837 

NGUYỄN THỊ KIM 

CHI 
K61KHMTA 

ch2018.42 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý nƣớc 

thải tại khu công nghiệp Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh 

Phúc 

X   

26/5 611896 
NGUYỄN THỊ XUÂN  K61KHMTA 

dh2014.14 

Đánh giá chất lƣợng nƣớc tƣới hệ thống thủy nông Hải 

Hậu, tỉnh Nam Định X   



26/5 611869 

TRẦN THỊ MAI K61KHMTA 

dh2016.182 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý môi 

trƣờng nƣớc tại làng nghề sản xuất tái chế nhôm thôn 

Bình Yên, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam 

Định 

X   

26/5 611848 

TẠ THỊ HẰNG  K61KHMTA 

dh2015.321 

Phân lập, tuyển chọn vi khuẩn để sản xuất chế phẩm sinh 

học xử lý phụ phẩm sau thu hoạch quả vải huyện Lục 

Ngạn, tỉnh Bắc Giang  
X   

26/5 611834 

NGUYỄN THỊ LAN 

ANH 
K61KHMTA 

dh2015.319 

Phân lập và tuyển chọn chủng giống vi sinh vật dùng để 

sản xuất chế phẩm sinh học xử lý bã nấm và phân gà 

thành phân hữu cơ phục vụ cho sản xuất Nông nghiệp an 

toàn. 

X   

  602544 

Lý Thị Hiểm  K60KHMTE 

dh2016.53 

Đánh giá hiện trạng nƣớc thải làng nghề sản xuất miến 

dong làng So, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố 

Hà Nội 
X   

2/6/2020 611937 

HOÀNG QUÝ NAM  K61KHMTB 

dh2015.171 

Đánh giá mức độ ô nhiễm không khí do khí thải từ 

phƣơng tiện giao thông trên đoạn đƣờng từ ngã tƣ Trâu 

Quỳ đến Ngã ba Cầu Thanh Trì – Nguyễn Đức Thuận  
X   

  602192 
Nguyễn Việt Hƣng  K60KHMTA 

dh2019.41 

Đánh giá công tác quản lý chất thải tại các trang trại chăn 

nuôi gà trên địa bàn huyện Khoái Châu, tỉnh Hƣng Yên X   

  602192 

Nguyễn Việt Hƣng  K60KHMTA 

ch2015.51 

Đánh giá hiệu quả môi trƣờng của mô hình chăn nuôi gia 

cầm sử dụng đệm lót sinh học tại xã Liên Sơn, huyện Tân 

Yên, tỉnh Bắc Giang 
X   

  614135 
NGUYỄN VIỆT HƢNG  K61KHMTB 

dh2016.156 

Nghiên cứu xử lý nƣớc thải sinh hoạt bằng hệ hỗn hợp vi 

tảo và vi khuẩn X   

  611956 LÊ SƠN TÙNG  K61KHMTB   #N/A X   

9/6/2020 602539 

Đặng Thị Vang  K60KHMTD 

dh2016.164 

Đánh giá ảnh hƣởng của thực trạng hoạt động sản xuất 

đến chất lƣợng nƣớc mặt làng nghề bún bánh Dụ Đại, xã 

Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 
X   

9/6/2020 602539 

Đặng Thị Vang  K60KHMTD 

dh2016.165 

Đánh giá công tác quản lý môi trƣờng ở làng nghề đúc 

đồng Quảng Bố, xã Quảng Phú, huyện Lƣơng Tài, tỉnh  

Bắc Ninh 
X   

9/6/2020 611937 

HOÀNG QUÝ NAM  K61KHMTB 

ch2018.24 

Đánh giá mức độ phơi nhiễm và tác động sức khỏe do ô 

nhiễm bụi trên địa bàn quận Thanh Xuân – thành phố Hà 

Nội  
X   



9/6/2020 611937 

HOÀNG QUÝ NAM  K61KHMTB 

dh2016.233 

Đánh giá thực trạng chất thải và đề xuất các giải pháp 

khắc phục tại làng nghề sản xuất đậu rùa Tuân Chính - 

Vĩnh Tƣờng - Vĩnh phúc  
X   

9/6/2020 605315 

Mai Thu Huyền  K60KHMTE 

dh2014.123 

Phân lập tuyển chọn xạ khuẩn để sản xuất chế phẩm sinh 

học xử lý phế phụ phẩm sau thu hoạch quả vải tại huyện 

Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 
X   

9/6/2020 605315 

Mai Thu Huyền  K60KHMTE 

dh2014.124 

Phân lập, tuyển chọn nấm làm chế phẩm sinh học xử lý 

phế phụ phẩm sau thu hoạch quả vải huyện Lục Ngạn, 

tỉnh Bắc Giang 
X   

16/6 621890 
Phạm Quang Linh K62KHMT 

ch2018.37 

Đánh giá hiện trạng quản lý rác thải sinh hoạt tại huyện 

Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh X   

  611922 

DƢƠNG KHÁNH 

HUYỀN  
K61KHMTB 

ch2019.9 

Thực trạng và giải pháp xử lý chất thải tại các trang trại 

chăn nuôi trại gà trên địa bàn huyện Khoái Châu, tỉnh 

Hƣng Yên 
X   

  611932 

ĐỖ THỊ DIỆU LINH K61KHMTB 

dh2015.171 

Đánh giá mức độ ô nhiễm không khí do khí thải từ 

phƣơng tiện giao thông trên đoạn đƣờng từ ngã tƣ Trâu 

Quỳ đến Ngã ba Cầu Thanh Trì – Nguyễn Đức Thuận  
X   

  611938 

HOÀNG THỊ NGÂN K61KHMTB 

ch2019.1 

Thực trạng và giải pháp quản lý chất thải chăn nuôi lợn tại 

thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu - tiếp cận phân tích 

bằng công cụ GIS 
X   

  611938 
HOÀNG THỊ NGÂN K61KHMTB 

ch2019.14 

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh mới để xử lý chất 

thải chăn nuôi lợn X   

18/6/2020 602295 

Mai Tuấn Minh K60KHMTB 

dh2015.144 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số biện pháp quản lý, 

xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, 

thành phố hà Nội  
X   

23/6/2020 602423 
Phan Duy Thiệp  K60KHMTC 

DH2016.104 

Phân tích hiện trạng chất thải rắn từ thức ăn thừa trong 

các hộ gia đình ở Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội X   

23/6/2020 611887 

HOÀNG THỊ HOÀI 

THƢƠNG  
K61KHMTA 

dh2016.96 

Ứng dụng một số loại chế phẩm sinh học xử lý môi 

trƣờng nƣớc ao nuôi thủy sản X   

23/6/2020 602497 

Nguyễn Thị Nga K60KHMTD 

dh2014.22 

Đánh giá hiện trạng chất lƣợng nƣớc mặt của hệ thống 

kênh mƣơng nội đồng xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội 

và đề xuất một số giải pháp bảo vệ môi trƣờng  
X   

23/6/2020 602497 
Nguyễn Thị Nga K60KHMTD 

dh2014.25 

Đánh giá hiện trạng chất lƣợng nƣớc mặt phục vụ cho sản 

xuất nông nghiệp tại xã Mỹ Hƣng- Mỹ Lộc – Nam Định X   



30/6/2020 602497 
Nguyễn Thị Nga K60KHMTD 

dh2014.12 

Đánh giá chất lƣợng nƣớc mặt phục vụ sản xuất nông 

nghiệp ở Dƣơng Xá - Gia Lâm - Hà Nội X   

30/6/2020 611913 

PHẠM QUANG HẢI  K61KHMTB 

dh2017.101 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý, xử lý 

rác thải sinh hoạt tại phƣờng Hữu Nghị, thành phố Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình 
X   

30/6/2020 611937 

HOÀNG QUÝ NAM  K61KHMTB 

ch2018.24 

Đánh giá mức độ phơi nhiễm và tác động sức khỏe do ô 

nhiễm bụi trên địa bàn quận Thanh Xuân – thành phố Hà 

Nội  
X   

30/6/2020 611913 

PHẠM QUANG HẢI  K61KHMTB 

dh2018.43 

Đánh giá thực trạng công tác quản lý và xử lý rác thải 

sinh hoạt trên địa bàn phƣờng Trƣờng Thi, thành phố 

Vinh, tỉnh Nghệ An 
X   

21/7/2020 639819 
Dƣơng Thị Thu Hà  K63KHMTB 

ch2018.47 

Kiểm toán chất thải tại trang trại lợn Hồng Thái xã Liên 

Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định  X   

23/7/2020 611896 

NGUYỄN THỊ XUÂN  K61KHMTA 

ch2018.19 

Đánh giá thực trạng chất lƣợng nƣớc mặt khu vực ba cửa 

sông Văn Úc, Ba Lạt, cửa Đáy thuộc bốn tỉnh Hải Phòng, 

Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình 
X   

23/7/2020 611896 
NGUYỄN THỊ XUÂN  K61KHMTA 

dh2014.29 

Đánh giá hiện trạng chất lƣợng nƣớc sông Nhuệ đoạn 

chảy qua Hà Nội trên cơ sở tiếp cận chỉ số  WQI X   

28/7/2020 611938 
HOÀNG THỊ NGÂN K61KHMTB 

ch2019.14 

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh mới để xử lý chất 

thải chăn nuôi lợn X   

28/7/2020 611938 
HOÀNG THỊ NGÂN K61KHMTB 

ch2014.11 

Đánh giá hiện trạng môi trƣờng và đề xuất giải pháp quản 

lý môi trƣờng cho cảng Cái Lân, tỉnh Quảng Ninh X   

20/8/2020   

Võ Hữu Công  #N/A 

ch2019.2 

Nghiên cứu khả năng loại bỏ Diclorodiphenyl tricloroetan 

(DDT) trong đất bằng cỏ Vetiver tại xã Lạc Vệ, huyện 

Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 
X   

20/8/2020   
Võ Hữu Công  #N/A 

ch2018.14 

Nghiên cứu giải pháp quản lý nƣớc thải đô thị trên địa bàn 

Thành phố Bắc Giang X   

30/09/2020 639808 
Nguyễn Thị Minh Anh K63KHMTB 

dh2016.172 

Đánh giá chất lƣợng nƣớc sông Mã đoạn chảy qua thành 

phố Thanh Hóa X   

8/10/2020 621910 

Nguyễn Thị Thịnh  K62KHMT 

ch2019.2 

Nghiên cứu khả năng loại bỏ Diclorodiphenyl tricloroetan 

(DDT) trong đất bằng cỏ Vetiver tại xã Lạc Vệ, huyện 

Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 
X   

22/10/2020 614130 

NGUYỄN VĂN BÌNH  K61KHMTB 

ch2019.2 

Nghiên cứu khả năng loại bỏ Diclorodiphenyl tricloroetan 

(DDT) trong đất bằng cỏ Vetiver tại xã Lạc Vệ, huyện 

Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 
X   



23/10/2020   Võ hữu công  #N/A 2006TT19120 #N/A X 1 

23/10/2020 605352 Đoàn Anh Tuấn  K60KHMTE   #N/A X 1 

26/11/2020 621923 
Ngô Thị ánh Tuyết  K62KHMT 

ch2016.08 

Đánh giá hiện trạng kim loại nặng trong đất sản xuất nông 

nghiệp huyện Thuận Thành – tỉnh Bắc Ninh X   

26/11/2020 611937 

HOÀNG QUÝ NAM  K61KHMTB 

dh2018.24 

Nghiên cứu xử lý nƣớc thải từ hoạt động sản xuất miến 

dong của thôn Đƣờng, xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hƣng Yên bằng PAC (Poly Aluminium Chloride) và 

chế phẩm sinh học BIO-EM 

X   

26/11/2020 611937 

HOÀNG QUÝ NAM  K61KHMTB 

dh2015.3 

Ảnh hƣởng của hoạt động sản xuất mây tre đan đến môi 

trƣờng dựa trên đánh giá của cộng đồng tại làng nghề mây 

tre đan xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 
X   

15/12 621898 
Nguyễn Thị Kim Oanh K62KHMT 

dh2019.41 

Đánh giá công tác quản lý chất thải tại các trang trại chăn 

nuôi gà trên địa bàn huyện Khoái Châu, tỉnh Hƣng Yên X   

15/12 621924 
Nguyễn Thị Vân K62KHMT 

dh2014.63 

Đánh giá hiệu quả xử lý nƣớc thải công ty Cổ phần thực 

phẩm - xuất khẩu Trung Sơn - Hƣng Yên X   

15/12 621924 
Nguyễn Thị Vân K62KHMT 

dh2014.105 

Kiểm toán hệ thống quản lý môi trƣờng của Công ty Cổ 

phần thực phẩm- xuất khẩu Trung Sơn- Hƣng Yên X   

15/12 621924 
Nguyễn Thị Vân K62KHMT 

dh2014.16 

Đánh giá công tác quản lý môi trƣờng tại Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên hóa chất 21, thị xã Phú 

Thọ 

X   

21/12   

Dƣơng thị Huyền  #N/A 

ch2016.16 

Chế tạo vật liệu hấp phụ từ phế phụ phẩm nông nghiệp để 

xử lý chất hữu cơ trong nƣớc thải làng nghề chế biến nông 

sản xã Dƣơng Liễu – huyện Hoài Đức – thành phố Hà Nội 
X   

21/12   

Dƣơng thị Huyền  #N/A 

dh2019.37 

Nghiên cứu sử dụng PAC (Poly Aluminium Chloride) để 

keo tụ các chất dinh dƣỡng hữu cơ trong nƣớc thải của lò 

mổ gia súc và sử dụng bùn thải làm phân bón cho cây vụ 

đông 

X   

21/12   
Dƣơng thị Huyền  #N/A 

dh2019.8 

Nghiên cứu xử lý amoni trong nƣớc ngầm bằng các vật 

liệu chi phí thấp X   

21/12   
Dƣơng thị Huyền  #N/A 

dh2016.70 

Nghiên cứu chế tạo than sinh học (biochar) từ phế phụ 

phẩm nông nghiệp và ứng dụng trong xử lý môi trƣờng X   

21/12   
Dƣơng thị Huyền  #N/A 

dh2019.2 

Ứng dụng vỏ trấu hoạt hóa kết hợp kết hợp với phƣơng 

pháp lọc ngƣợc để xử lý nƣớc thải dệt nhuộm X   



21/12   

Dƣơng thị Huyền  #N/A 

dh2016.73 

Nghiên cứu sử dụng Poly Aluminium Chloride (PAC) để 

xử lý nƣớc thải chăn nuôi tại trang trại Nguyễn Ngọc 

Dũng, xã Hƣơng Vĩ, huyện Yên Thế, thành phố Bắc 

Giang 

X   

21/12   
Dƣơng thị Huyền  #N/A 

dh2016.88 

Sử dụng sơn nano titan dioxit thế hệ I xử lý chất hữu cơ 

trong nƣớc X   

26/12/2020   
Dƣơng thị Huyền  #N/A 

dh2015.15 

Chế tạo vật liệu hấp phụ bằng vỏ trấu để xử lý nguồn 

nƣớc  bị ô nhiễm kim loại nặng  X   

26/12/2020   
Dƣơng thị Huyền  #N/A 

dh2015.16 

Chế tạo vật liệu hấp phụ từ vỏ trấu để xử lí chất hữu cơ 

trong các nguồn nƣớc bị ô nhiễm X   

26/12/2020   
Dƣơng thị Huyền  #N/A 

dh2015.17 

Chế tạo vật liệu hấp phụ từ vỏ trấu để xử lý Cr6+ trong 

nƣớc thải X   

26/12/2020   

Dƣơng thị Huyền  #N/A 

dh2017.123 

Ứng dụng Zeolite từ tro trấu để kiểm soát tính linh động 

của kim loại chì trong đất nông nghiệp xã Chỉ Đạo, huyện 

Văn Lâm, tỉnh Hƣng Yên 
X   

31/12/2020 621902 
Lê Thị Phƣợng  K62KHMT 

dh2014.141 

Ứng dụng viễn thám và GIS thành lập bản đồ thảm thực 

vật Vƣờn Quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông X   

NĂM 

2021   
#N/A #N/A 

  

#N/A 
    

7/1/2021 621880 

Nguyễn Thị Hƣờng  K62KHMT 

dh2017.70 

Nghiên cứu tuyển chọn giống Vi sinh vật bản địa để sản 

xuất chế phẩm probiotic dùng cho xử lý môi trƣờng nuôi 

thủy sản 
X   

7/1/2021 621924 

Nguyễn Thị Vân K62KHMT 

dh2014.101 

Dự báo tác động tới môi trƣờng không khí trong giai đoạn 

thi công dự án đầu tƣ xây dựng Nhà máy chế biến 

Calcium Carbonate tại khu công nghiệp Nam Cấm – Tỉnh 

Nghệ An và đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động 

X   

7/1/2021 621924 

Nguyễn Thị Vân K62KHMT 

dh2016.71 

Dự báo tác động môi trƣờng không khí trong giai đoạn 

vận hành của dự án đầu tƣ xây dựng nhà máy in bao bì 

Netviet tại xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

và đề xuất các biện pháp giảm thiểu 

X   

7/1/2021 621880 

Nguyễn Thị Hƣờng  K62KHMT 

ch2014.85 

Dự báo tác động môi trƣờng của dự án đầu tƣ xây dựng 

bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh thị trấn Nậm 

Nhún, huyện Nậm Nhún, tỉnh Lai Châu trong giai đoạn 

vận hành 

X   

7/1/2021 621880 
Nguyễn Thị Hƣờng  K62KHMT 

ch2019.11 

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm Probiotic dùng cho xử lý 

môi trƣờng nuôi tôm X   



12/1/2021 621898 
Nguyễn Thị Kim Oanh K62KHMT 

dh2020.14 

Nghiên cứu thực trạng quản lý chất thải chăn nuôi gà ở 

thôn Đại Lan, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội X   

12/1/2021 621909 

Nguyễn Thị Phƣơng 

Thảo  
K62KHMT 

ch2018.10 

Đánh giá chất lƣợng nƣớc sông Đuống đoạn chảy qua 

huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh  X   

12/1/2021 621898 

Nguyễn Thị Kim Oanh K62KHMT 

dh2014.51 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải 

chăn nuôi theo quy mô nông hộ tại xã Cẩm Chế, huyện 

Thanh Hà, tỉnh Hải Dƣơng 
X   

12/1/2021 621909 
Nguyễn Thị Phƣơng 

Thảo  
K62KHMT 

dh2016.41 

0 
X   

12/1/2021 621898 
Nguyễn Thị Kim Oanh K62KHMT 

DH2016.208 

Đánh giá công tác quản lý chất thải chăn nuôi hộ gia đình 

tại xã Lam Sơn -  huyện Đô Lƣơng – tỉnh Nghệ An X   

22/1 621880 

Nguyễn Thị Hƣờng  K62KHMT 

dh2017.70 

Nghiên cứu tuyển chọn giống Vi sinh vật bản địa để sản 

xuất chế phẩm probiotic dùng cho xử lý môi trƣờng nuôi 

thủy sản 
X   

22/1 621880 
Nguyễn Thị Hƣờng  K62KHMT 

ch2019.11 

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm Probiotic dùng cho xử lý 

môi trƣờng nuôi tôm X   

2/3/2021 602286 

Cao Hoài Linh K60KHMTB 

dh2016.67 

Đánh giá hiện trạng quản lý nƣớc thải từ hoạt động đúc tại 

làng nghề cơ khí, đúc Tống Xá, xã Yên Xá, huyện Ý Yên, 

tỉnh Nam Định 
X   

11/3/2021 621884 
Bùi Thị Huyền  K62KHMT 

dh2016.50 

Phân tích diễn biến chất lƣợng nƣớc sông Mã đoạn chảy 

qua thành phố Thanh Hóa X   

11/3/2021 621884 
Bùi Thị Huyền  K62KHMT 

ch2019.22 

Đánh giá chất lƣợng nƣớc sông Cầu đoạn chảy qua địa 

phận tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2018 X   

11/3/2021 621884 
Bùi Thị Huyền  K62KHMT 

dh2014.19 

Đánh giá diễn biến chất lƣợng nƣớc sông Cầu đoạn chảy 

qua tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2009-2013 X   

11/3/2021 621884 
Bùi Thị Huyền  K62KHMT 

dh2014.18 

Đánh giá diễn biến chất lƣợng nƣớc lƣu vực Sông Cả trên 

địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2013. X   

11/3/2021 621912 
Phạm Thị Minh Thùy  K62KHMT 

CH2013.20 

Đánh gia hiện trạng môi trƣờng làng nghề giấy và đề xuất 

một số biện pháp kỹ thuật giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng X   

11/3/2021 621912 

Phạm Thị Minh Thùy  K62KHMT 

ch2013.21 

Đánh giá hiện trạng môi trƣờng làng nghề, cơ khi xã  

Thanh Thủy, huyện Thanh Oai, Hà Nội và đề xuất giải 

pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng 
X   

11/3/2021 621884 

Bùi Thị Huyền  K62KHMT 

ch2015.60 

Đánh giá tình hình quản lý chất thải rắn công nghiệp tại 

cụm công nghiệp Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh 

Bắc Ninh 
X   



11/3/2021 621884 

Bùi Thị Huyền  K62KHMT 

ch2018.62 

Đánh giá thực trạng công tác quản lý môi trƣờng tại nhà 

máy chế biến thức ăn chăn nuôi của công ty cổ phần tập 

đoàn DABACO Việt Nam tại cụm công nghiệp Khắc 

Niệm, thành phố Bắc Ninh 

X   

11/3/2021 621912 

Phạm Thị Minh Thùy  K62KHMT 

dh2020.24 

Đánh giá hiện trạng phát sinh chất thải rắn từ hoạt động 

sản xuất tại làng nghề gốm sứ Bát Tràng, xã Bát Tràng, 

huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 
X   

11/3/2021 621884 
Bùi Thị Huyền  K62KHMT 

ch2015.48 

Đánh giá hiện trạng môi trƣờng khu công nghiệp Tiên 

Sơn tỉnh Bắc Ninh X   

11/3/2021 621884 
Bùi Thị Huyền  K62KHMT 

ch2018.41 

Đánh giá hiện trạng công tác quản lý môi trƣờng tại Khu 

công nghiệp Quế Võ II, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh X   

18/3 621912 Phạm Thị Minh Thùy  K62KHMT ch2013.66 Hiện trạng môi trƣờng làng nghề đúc đồng, nhôm Đại Bái X   

18/3 621880 
Nguyễn Thị Hƣờng  K62KHMT 

dh2014.61 

Đánh giá hiệu quả xử lý chất thải rắn y tế và nƣớc thải tại 

Bệnh viện đa khoa Hƣng Yên, thành phố Hƣng Yên X   

18/3   
Luyến BMST #N/A 

dh2018.122 

Đánh giá biến động phân bố sử dụng đất nông nghiệp 

huyện Nam Đàn, Nghệ An giai đoạn 2005 - 2015 X   

18/3   

Luyến BMST #N/A 

dh2018.118 

Hiện trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật 

trong sản xuất nông nghiệp tại xã Yên Hƣng, huyện Ý 

Yên, tỉnh Nam Định  
X   

18/3 621912 

Phạm Thị Minh Thùy  K62KHMT 

ch2014.43 

Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trƣờng và đề xuất các 

biện pháp bảo vệ môi trƣờng làng nghề tái chế giấy Phú 

Lâm, Bắc Ninh 
X   

18/3 621880 
Nguyễn Thị Hƣờng  K62KHMT 

dh2020.47 

Đánh giá thực trạng quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh 

viện Gia Lâm trong mùa COVID-19 năm 2020 X   

18/3 621912 
Phạm Thị Minh Thùy  K62KHMT 

ch2015.48 

Đánh giá hiện trạng môi trƣờng khu công nghiệp Tiên 

Sơn tỉnh Bắc Ninh X   

23/3 621912 

Phạm Thị Minh Thùy  K62KHMT 

ch2018.16 

Đánh giá thực trạng công tác quản lý môi trƣờng tại cụm 

công nghiệp Già Khê – xã Tiên Hƣng – huyện Lục Nam – 

tỉnh Bắc Giang 
X   

23/3 621912 
Phạm Thị Minh Thùy  K62KHMT 

ch2019.18 

Đánh giá thực trạng quản lý môi trƣờng tại khu công 

nghiệp Vân Trung và Đình Trám tỉnh Bắc Giang X   

23/3 621912 

Phạm Thị Minh Thùy  K62KHMT 

ch2014.43 

Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trƣờng và đề xuất các 

biện pháp bảo vệ môi trƣờng làng nghề tái chế giấy Phú 

Lâm, Bắc Ninh 
X   



23/3 621947 

Phùng Kim Dung K62KHMT 

dh2014.8 

Đánh giá ảnh hƣởng của viêc sử dụng thuốc bảo vệ thực 

vật và phân bón hóa học đến con ngƣời trong trồng cây 

cam Đƣờng Canh và đề xuất các giải pháp khắc phục tại 

Tân Dân - Khoái Châu - Hƣng Yên 

X   

23/3 621898 

Nguyễn Thị Kim Oanh K62KHMT 

dh2015.164 

Đánh giá hiệu quả xử lý chất thải chăn nuôi bằng hầm ủ 

biogas quy mô hộ gia đình huyện Phú Bình, tỉnh Thái 

Nguyên 
X   

23/3 621880 

Nguyễn Thị Hƣờng  K62KHMT 

dh2016.131 

Đánh giá hiện trạng quản lý và xử lý nguồn nƣớc thải tại 

bệnh viện Đa khoa Hƣng Hà, thành phố Hƣng Yên, tỉnh 

Hƣng Yên 
X   

23/3 621898 

Nguyễn Thị Kim Oanh K62KHMT 

dh2015.91 

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải chăn nuôi tại các hộ 

gia đình trên địa bàn xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xƣơng, 

tỉnh Thanh Hóa 
X   

23/3 621912 

Phạm Thị Minh Thùy  K62KHMT 

ch2014.39 

Đánh giá hiện trạng môi trƣờng đất, nƣớc và đề xuất một 

số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng tại làng nghề 

đúc nhâm Mẫn Xá, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh 

Bắc Ninh 

X   

23/3 621912 

Phạm Thị Minh Thùy  K62KHMT 

ch2014.46 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm bảo vệ môi 

trƣờng làng nghề đúc đồng thôn Quảng Bố, xã Quảng 

Phú, huyện Lƣơng Tài, tỉnh Bắc Ninh 
X   

23/3 621898 
Nguyễn Thị Kim Oanh K62KHMT 

dh2014.125 

Quản lý chất thải chăn nuôi theo quy mô hộ gia đình tại 

xã Hồng Phúc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dƣơng X   

23/3 621880 
Nguyễn Thị Hƣờng  K62KHMT 

dh2015.155 

Đánh giá hiệu quả công nghệ AAO trong xử lý nƣớc thải 

của bệnh viện hữu nghị đa khoa, tỉnh Nghệ An X   

23/3 621947 

Phùng Kim Dung K62KHMT 

dh2016.206 

Đánh giá thực trạng quản lí, sử dụng phân bón và thuốc 

bảo vệ thực vật trong sản xuất dƣa hấu tại xã Hoằng 

Thắng , huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa  
X   

1/4/2021 602486 

Nguyễn Thị ánh Linh K60KHMTD 

dh2015.346 

Thực trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật 

trong sản xuất nông nghiệp tại xã Đồng Tiến, huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
X   

1/4/2021 602486 

Nguyễn Thị ánh Linh K60KHMTD 

dh2014.79 

Đánh giá thực trạng sử dụng phân bón và hóa chất bảo vệ 

thực vật trong canh tác nông nghiệp tại xã Vĩnh Ninh, 

Huyện Vĩnh Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 
X   



1/4/2021 621912 

Phạm Thị Minh Thùy  K62KHMT 

ch2014.39 

Đánh giá hiện trạng môi trƣờng đất, nƣớc và đề xuất một 

số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng tại làng nghề 

đúc nhâm Mẫn Xá, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh 

Bắc Ninh 

X   

1/4/2021 621912 
Phạm Thị Minh Thùy  K62KHMT 

ch2014.20 

Đề xuất công nghệ xử lý nƣớc thải chi phí thấp để phục 

vụ cho cụm dân cƣ nhỏ X   

1/4/2021 621912 

Phạm Thị Minh Thùy  K62KHMT 

ch2013.23 

Đánh giá hiện trạng môi trƣờng nƣớc và không khí tại 

làng  

nghề tái chế sắt thép Châu Khê và đề xuất các biện pháp 

giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng 

X   

6/4/2021 611839 

ĐÀM THUẬN CƢỜNG  K61KHMTA 

ch2018.11 

Đánh g á thực trạng và đề xuất b ện pháp xử lý chất thả  

chăn nuô  lợn tạ  xã Đông Tảo, huyện Khoá  Châu, t  nh 

Hƣng Yên 
X   

6/4/2021 611839 
ĐÀM THUẬN CƢỜNG  K61KHMTA 

ch2018.20 

Nghiên cứu hiện trạng quản lý thuốc bảo vệ thực vật trên 

địa bàn huyện phủ cừ tỉnh hƣơng yên   X   

6/4/2021 611839 

ĐÀM THUẬN CƢỜNG  K61KHMTA 

ch2018.32 

Đánh giá ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu đến năng suất 

lúa và các giải pháp thích ứng của ngƣời dân tại huyện 

Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 
X   

6/4/2021 611911 

PHẠM MINH DUY K61KHMTB 

ch2019.17 

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp sản xuất sạch hơn tại 

Công ty cổ phần thƣơng mại sản xuất da Nguyên Hồng xã 

Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 
X   

6/4/2021 611911 
PHẠM MINH DUY K61KHMTB 

ch2018.29 

Đánh giá hiện trạng công tác quản lý môi trƣờng cụm 

công nghiệp Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc 

Giang 

X   

6/4/2021 611911 

PHẠM MINH DUY K61KHMTB 

ch2018.15 

Thực trạng và ảnh hƣởng của một số yếu tố môi trƣờng 

lao động tới sức khỏe của công nhân may công ty TNHH 

SMART SHIRTS Bắc Giang năm 2016 
X   

6/4/2021 611911 

PHẠM MINH DUY K61KHMTB 

dh2019.1 

Đánh giá về sự hiểu biết và thực trạng áp dụng biện pháp 

an toàn trong sử dụng thuốc BVTV trên địa bàn xã Liệp 

Tuyết, huyện Quốc Oai, Hà Nội 
X   

8/4/2021 639819 
Dƣơng Thị Thu Hà  K63KHMTB 

dh2015.68 

Đánh giá hiện trạng môi trƣờng bãi chôn lấp Kiêu Kỵ tại 

xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội X   

8/4/2021 639819 

Dƣơng Thị Thu Hà  K63KHMTB 

dh2016.56 

Nghiên cứu giải pháp giảm phát thải khí metan trong quản 

lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Trực Cƣờng, huyện Trực 

Ninh, tỉnh Nam Định 
X   



8/4/2021 639819 
Dƣơng Thị Thu Hà  K63KHMTB 

dh2015.114 

Đánh giá hiện trạng quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn 

xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa X   

13/4 621924 

Nguyễn Thị Vân K62KHMT 

dh2018.26 

Nghiên cứu khả năng xử lý nƣớc thải chăn nuôi lợn sau 

biogas bằng PAC (Poly Aluminium Chloride) và cỏ 

Vetiver (Vertiveria zizanioides L.) 
X   

13/4 621924 

Nguyễn Thị Vân K62KHMT 

dh2017.30 

Nghiên cứu sử dụng PAC (poly aluminium chloride) và 

vỏ trấu hoạt hóa để xử lý nƣớc thải sản xuất bún của làng 

nghề Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
X   

13/4 621898 

Nguyễn Thị Kim Oanh K62KHMT 

ch2015.81 

Đánh giá hiệu quả và tiềm năng phát triển mô hình xử lý 

chất thải chăn nuôi bằng hầm ủ biogas quy mô hộ gia đình 

trên địa bàn huyện Tam Dƣơng, tỉnh Vĩnh Phúc 
X   

13/4 621898 

Nguyễn Thị Kim Oanh K62KHMT 

dh2016.2 

Đánh giá thực trạng quản lý chất thải trong chăn nuôi quy 

mô hộ gia đình tại xã Hoà Xá, huyện Ứng Hoà, thành phố 

Hà Nội 
X   

13/4 611911 
PHẠM MINH DUY K61KHMTB 

ch2018.37 

Đánh giá hiện trạng quản lý rác thải sinh hoạt tại huyện 

Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh X   

13/4 611911 PHẠM MINH DUY K61KHMTB dh2020.03 #N/A X   

13/4 611911 
PHẠM MINH DUY K61KHMTB 

dh2020.40 

Đánh giá hiện trạng phát sinh rác thải nhựa một lần trong 

sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh X   

13/4 611911 

PHẠM MINH DUY K61KHMTB 

dh2020.43 

Thực trạng phát sinh rác thải nhựa trong sản xuất và kinh 

doanh lúa tại Xã Xuân Thành, huyện Xuân Trƣờng, tỉnh 

Nam Định 
X   

13/4 611911 
PHẠM MINH DUY K61KHMTB 

dh2020.15 

Đánh giá thực trạng phát thải nhựa trên địa bàn xã Đa 

Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội X   

13/4 621880 
Nguyễn Thị Hƣờng  K62KHMT 

dh2016.183 

Đánh giá hiện trạng quản lý và xử lý nƣớc thải tại bệnh 

viện đa khoa huyện Lƣơng Tài, Bắc Ninh” X   

8/6/2021 621884 
Bùi Thị Huyền  K62KHMT 

dh2014.19 

Đánh giá diễn biến chất lƣợng nƣớc sông Cầu đoạn chảy 

qua tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2009-2013 X   

8/6/2021 621884 
Bùi Thị Huyền  K62KHMT 

dh2014.24 

Đánh giá hiện trạng chất lƣợng nƣớc mặt lƣu vực sông 

Cầu 
X   

8/6/2021 621884 
Bùi Thị Huyền  K62KHMT 

dh2014.29 

Đánh giá hiện trạng chất lƣợng nƣớc sông Nhuệ đoạn 

chảy qua Hà Nội trên cơ sở tiếp cận chỉ số  WQI X   

8/6/2021 621884 
Bùi Thị Huyền  K62KHMT 

ch2014.58 

Đánh giá chất lƣợng nƣớc sông Cầu đoạn chảy qua địa 

bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh X   



15/6/2021 621912 

Phạm Thị Minh Thùy  K62KHMT 

CH2015.2 

Đánh giá ảnh hƣởng của hoạt động làng nghề Đa Hội, 

phƣờng Châu Khê, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh đến 

chất lƣợng nƣớc 
X   

15/6/2021 621912 

Phạm Thị Minh Thùy  K62KHMT 

CH2014.46 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm bảo vệ môi 

trƣờng làng nghề đúc đồng thôn Quảng Bố, xã Quảng 

Phú, huyện Lƣơng Tài, tỉnh Bắc Ninh 
X   

15/6/2021 621912 
Phạm Thị Minh Thùy  K62KHMT 

CH2013.20 

Đánh gia hiện trạng môi trƣờng làng nghề giấy và đề xuất 

một số biện pháp kỹ thuật giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng X   

 




